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I. CƠ SỞ TÍNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TẠM THỜI
Định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời cho đào tạo nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao bộ chương trình từ Cộng hòa liên bang Đức được xây dựng dựa vào các văn bản:

Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực Asean, quốc tế" giai đoạn 2012 - 2015;

Thông tư liên tịch số 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;

Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trình tiên tiến;

Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;

Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;
Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
II. ĐỊNH MỨC GIỜ GIẢNG, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 
1. Thông tin chung về thời gian và số giờ đào tạo

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm (42 tháng)

- Tổng số giờ đào tạo: 6728  giờ, trong đó:

+ Số giờ các môn học chung: 540 giờ;

+ Số giờ các học phần chuyên môn: 6188 giờ.

2. Nội dung chương trình đào tạo

2.1. Các môn học chung 
	Số TT
	Tên các môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	1
	Pháp luật 
	30

	2
	Giáo dục thể chất 
	60

	3
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	75

	4
	Tin học
	75

	5
	Ngoại ngữ
	300

	
	Tổng cộng
	540


2.2. Các học phần chuyên môn

	Phần Lý thuyết
	Thời gian đào tạo (giờ)

	Phần lý thuyết liên ngành
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Tổng số:

	Kinh tế học và Xã hội học:
	50
	50
	50
	40
	190

	Giáo dục chính trị:
	30
	30
	30
	0
	90

	Ngoại ngữ chuyên ngành:
	120
	120
	120
	60
	420

	Tổng thời lượng lý thuyết liên ngành:
	
	
	
	
	

	Phần lý thuyết chuyên ngành
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	
	Tổng số:

	Học phần 1
	80h
	
	
	
	80h

	Học phần  2
	100h
	
	
	
	100h

	Học phần 3
	100h
	
	
	
	100h

	Học phần 4
	40h
	
	
	
	40h

	Học phần  5
	
	60h
	
	
	60h

	Học phần 6
	
	80h
	
	
	80h

	Học phần 7
	
	60h
	
	
	60h

	Học phần  8
	
	80h
	
	
	80h

	Học phần 9
	
	
	80h
	
	80h

	Học phần 10
	
	
	80h
	
	80h

	Học phần  11P
	
	
	80h
	
	80h

	Học phần 12P
	
	
	40h
	
	40h

	Học phần  13P
	
	
	
	80h
	80h

	Học phần 14P
	
	
	
	60h
	60h

	Tổng thời lượng lý thuyết chuyên ngành
	320h
	280h
	280h
	140h
	1020h

	Tổng thời lượng đào tạo lý thuyết:
	520h
	480h
	480h
	240h
	1720h

	Phần thực hành nghề
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Tổng số:

	Đào tạo thực hành nghề
	1168h
	1128h
	1048h
	524h
	3868h

	Thực tập bổ sung
	80h
	160h
	240h
	120h
	600h

	Tổng thời lượng thực hành nghề:
	1248h
	1288h
	1288h
	644h
	4468h

	Tổng số giờ:
	1768h
	1768h
	1768h
	884h
	6188h


III. ĐỊNH MỨC TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, CẤP BẰNG

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng  (cho lớp 16 sv)
	Ghi chú

	I
	Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp bằng
	
	
	

	1
	Tuyển sinh
	 
	
	

	-
	Quảng cáo trên báo điện tử Dân Trí
	Số
	3
	

	-
	Quảng cáo trên đài truyền hình Hà nội
	Lần
	3
	

	-
	Quảng cáo trên đài truyền thanh các xã, huyện,….
	Lần
	7
	

	-
	Tờ rơi khổ A4, in màu
	Tờ
	1000
	

	-
	Pa nô kích thước 2,5 x 4m
	Tấm
	20
	120.000/1 tấm

	-
	Áp phích kích thước 1,5 x1 m
	Tấm
	20
	

	-
	Băng zôn kích thước 1 x5 m
	Tấm
	20
	

	-
	Phong bì, tem (để gửi thư )
	Chiếc
	500
	

	-
	Hồ sơ tuyển sinh
	Bộ
	500
	

	-
	  Xử lý hồ sơ
	Bộ
	100
	

	-
	Hỗ trợ cán bộ tham gia tuyển sinh

 ( 10 người x 5 ngày)
	Ngày
	50
	

	-
	Xét tuyển 
	Bộ
	200
	

	-
	Xây dựng kế hoạch xét tuyển (2 người)
	Ngày 
	2
	

	-
	Xây dựng tiêu chí xét tuyển
	Ngày
	2
	

	-
	Thành lập hội đồng xét tuyển  09 người
	Ngày
	2
	

	-
	Nước uống 
	Thùng
	2
	83.000/1 Thùng 24 chai 500ml

	-
	Bút bi mực xanh 
	Cái
	18
	8.000/ 1 cây

	-
	Giấy A4 in tài liệu cho hội đồng xét tuyển
	Ream
	1
	70.000

	-
	Túi đựng hồ sơ Clear bag
	Cái
	20
	5.000/1 cái

	2
	Khai giảng
	 
	
	 

	-
	Khẩu hiệu phông chữ khai giảng kích thước 3,5 x5m
	m2
	18
	 

	-
	Hoa tươi lẵng
	Lẵng
	5
	

	-
	Hoa tươi bó
	Bó
	10
	

	-
	Nước uống đại biểu
	Thùng
	4
	 

	3
	Bế giảng, cấp bằng tốt nghiệp
	 
	
	 

	-
	In bằng tốt nghiệp của Việt Nam
	Cái
	16
	

	-
	Mua vỏ lưu bằng tốt nghiệp của Việt Nam
	Cái
	16
	

	-
	Khẩu hiệu phông chữ bế giảng
	m2
	18
	 

	-
	Hoa tươi lẵng
	Lẵng
	5
	

	-
	Hoa tươi bó
	Bó
	10
	

	-
	Nước uống đại biểu
	Thùng
	4
	 


IV. ĐỊNH MỨC TÀI LIỆU HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, VĂN PHÒNG PHẨM 

	TT
	Tên tài liệu học tập, giảng dạy; văn phòng phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng (Cho 1 lớp 16 sv)
	Ghi chú

	A
	Tài liệu học tập, giảng dạy
	
	
	

	I
	Tài liệu các môn học chung theo quy định của Việt Nam
	
	
	

	1
	Pháp luật 
	Quyển
	17
	

	2
	Giáo dục thể chất 
	Quyển

	17
	

	3
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	Quyển
	17
	

	4
	Tin học 
	Quyển
	17
	

	5
	Ngoại ngữ
	Quyển
	17
	

	6
	Giáo dục chính trị
	Quyển
	17
	

	II
	Nguồn sở hữu của Tập đoàn Đào tạo AVESTOS
	
	
	

	1
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy môn Kinh tế học
	Quyển
	17
	 

	2
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy môn Xã hội học
	Quyển
	17
	 

	3
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy các học phần lý thuyết chuyên ngành
	Quyển
	17
	Trọng tâm Kỹ thuật xe con

	4
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy các học phần thực hành chuyên môn
	Quyển
	17
	 

	5
	Công cụ hỗ trợ quản lý học tập/giảng dạy bắt buộc: Sổ báo cáo
	Quyển
	17
	 

	6
	Công cụ hỗ trợ quản lý học tập/giảng dạy bắt buộc: Sổ theo dõi nội dung học tập/giảng dạy
	Quyển
	17
	

	7
	Công cụ hỗ trợ quản lý học tập/giảng dạy bắt buộc: Sổ đầu bài
	Quyển
	17
	 

	8
	Quy định đào tạo nghề Công nghề công nghệ ô tô
	Quyển
	17
	 

	9
	Nội dung chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô
	Quyển
	17
	 

	10
	Sổ tay hướng dẫn sử dụng bộ chương trình nghề Công nghệ ô tô
	Quyển
	17
	 

	11
	Tài liệu đánh giá
	Bộ
	1
	 

	12
	Bộ sách chuyên ngành: Sổ bảng biểu kỹ thuật ô tô
	Bộ
	17
	Sổ tay KT ô tô

	13
	Sách: Chuyên ngành kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại
	Bộ
	17
	 

	III
	Nguồn sở hữu khác
	
	
	

	1
	Tài liệu kinh tế học – xã hội học
	
	
	

	
	Kinh tế học - Xã hội học tổng quát
	Quyển
	17
	

	
	Kinh tế học - Xã hội học tổng quát - Đáp án
	Quyển
	17
	

	2
	Tiếng Đức tổng hợp A1-B1 (tiếng Đức)
	
	17
	

	
	Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành
	Quyển
	1
	

	
	Giáo trình tiếng Anh căn bản
	Quyển
	17
	

	
	Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành
	Quyển
	17
	

	
	Sách bài tập tiếng Anh căn bản
	Quyển
	17
	

	
	Sách bài tập tiếng Anh chuyên ngành
	Quyển
	17
	

	3
	Sách chuyên ngành bản quyền (Nếu có gồm 16 sv + 1 GV)
	Bộ 
	17
	

	IV
	Tài liệu đánh giá bao gồm mẫu đề thi, đáp án, hướng dẫn đánh giá và chấm điểm
	Bộ
	1
	

	V
	Văn phòng phẩm 
	
	
	

	1
	Sổ giáo án (1 quyển 60 trang/1 môn x 41 học phần)
	Quyển
	41
	

	2
	Sổ tay giáo viên (1 quyển 25 trang/1 môn x 41 học phần)
	Quyển
	41
	

	3
	Kế hoạch giáo viên
	Quyển
	7
	

	4
	Tiến độ đào tạo
	Quyển
	1
	

	5
	Thời khóa biểu
	Quyển
	7
	

	6
	Kế hoạch đào tạo 
	Quyển
	1
	

	7
	Sổ cấp bằng tốt nghiệp (2 quyển x 10 trang)
	Quyển
	2
	

	8
	Sổ quản lý sinh viên (1 quyển x100 trang)
	Quyển
	1
	

	9
	Sổ lên lớp (1 quyển 66 trang x 7 học kỳ) khổ A3
	Quyển
	7
	


V. ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
1. Định mức giảng dạy
Định mức giảng dạy được tính là thời gian hoàn thành việc giảng dạy toàn bộ chương trình đào tạo (số giờ đào tạo) của các giảng viên tham gia giảng dạy lớp thí điểm. Định mức giảng dạy của từng nghề được lấy theo Phụ lục về chương trình đào tạo tương ứng của nghề kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.
	TT
	Tên môn học
	Số giờ giảng chuẩn
	Hệ số quy đổi
	Số giờ quy đổi
	Ghi chú


	-1
	-2
	(3
	-4
	(6=4*3)
	 

	I.
	Các môn học của Việt Nam
	540
	 
	1080
	 

	1
	Pháp luật 
	30
	2
	60
	 

	2
	Giáo dục thể chất 
	60
	2
	120
	 

	3
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	75
	2
	150
	 

	4
	Tin học
	75
	2
	150
	 

	5
	Tiếng Anh
	300
	2
	600
	 

	II
	Lý thuyết Liên ngành
	700
	 
	1400
	 

	1
	Kinh tế học và Xã hội học
	190
	2
	380
	 

	2
	Giáo dục chính trị
	90
	2
	180
	 

	3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	420
	2
	840
	 

	III
	Lý thuyết chuyên ngành
	1,020
	 
	2,040
	 

	1
	 Học phần 1: Bảo trì và kiểm tra xe và các hệ thống theo các yêu cầu
	80
	2
	160
	 

	2
	Học phần 2: Kiểm tra các cụm chi tiết đơn giản và hệ thống, tháo rời, thay thế, thay mới và lắp giáp lại
	100
	2
	200
	 

	3
	Học phần 3: Kiểm tra và khắc phục sự cố chức năng
	100
	2
	200
	 

	4
	Học phần 4:  Thực hiện các công việc hoán cải theo nguyện vọng khách hàng
	40
	2
	80
	 

	5
	Học phần 5: Thực hiện kiểm tra và công việc bổ sung
	60
	2
	120
	 

	6
	Học phần 6 :Chẩn đoán và sửa chữa sự cố chức năng của các hệ thống điện, nạp điện và hệ thống khởi động
	80
	2
	160
	 

	7
	Học phần 7: Bảo trì các cụm chi tiết và hệ thống dễ bị mài mòn
	60
	2
	120
	 


	8
	Học phần 8: Chẩn đoán hệ thống cơ điện tử của  bộ dẫn động
	80
	2
	160
	 

	9
	Học phần 9 : Thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ cho các hệ thống tiện ích và hệ thống an toàn
	80
	2
	160
	 

	10
	Học phần 10: Học phần sửa chữa hỏng hóc của hệ thống khung sườn và hệ thống phanh
	80
	2
	160
	 

	11
	Học phần 11P: Chẩn đoán và bảo trì hệ thống dẫn động, hệ thống tiện ích và hệ thống an toàn
	80
	2
	160
	 

	12
	Học phần 12P: Chuẩn bị phương tiện để kiểm tra an toàn cho xe và kiểm định
	40
	2
	80
	 

	13
	Học phần 13P: Sửa chữa các thành phần bộ dẫn động
	80
	2
	160
	 

	14
	Học phần 14P: Tháo, hoán cải và nâng cấp các hệ thống và các thành phần
	60
	2
	120
	 

	 
	 
	3,868
	 
	7,736
	 

	IV
	Thực hành  nghề
	 
	 
	 
	 

	1
	Vận hành xe và các hệ thống của xe
	112
	2
	224
	 

	2
	Ngừng và đưa vào hoạt động các hệ thống kỹ thuật của xe
	108
	2
	216
	 

	3
	Đo và kiểm tra trên các hệ thống của xe
	153
	2
	306
	 

	4
	Thực hiện các công việc dịch vụ và bảo dưỡng
	401
	2
	802
	 

	5
	Chẩn đoán lỗi và các sự cố trên xe và các hệ thống của xe 
	322
	2
	644
	 

	6
	Tháo, sửa chữa và lắp các chi tiết, cụm chi tiết và các hệ thống của xe
	502
	2
	1004
	 

	7
	Thực hiện khám xe theo quy định của pháp luật
	122
	2
	244
	 

	8
	Trang bị, cải hoán và nâng cấp bánh xe, khung sườn cũng như thân vỏ của chủng loại xe
	127
	2
	254
	 

	9
	Ngừng và đưa vào hoạt động các hệ thống kỹ thuật của xe
	82
	2
	164
	 

	10
	Chẩn đoán lỗi và các sự cố trên xe và trên các hệ thống của xe
	614
	2
	1228
	 

	11
	Tháo, sửa chữa và lắp các chi tiết, cụm chi tiết và các hệ thống của xe
	288
	2
	576
	 

	12
	Trang bị, hoán cải và nâng cấp xe
	77
	2
	154
	 

	13
	Lập kế hoạch và chuẩn bị quá trình làm việc cũng như kiểm tra và đánh giá kết quả công việc
	297
	2
	594
	 

	14
	Giao tiếp kỹ thuật và giao tiếp trong doanh nghiệp
	421
	2
	842
	 

	15
	Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng
	242
	2
	484
	 

	V
	Thực tập bổ sung
	600
	 
	1,200
	 

	1
	Thực tập bổ sung 1
	80
	2
	160
	 

	2
	Thực tập bổ sung 2
	160
	2
	320
	 

	3
	Thực tập bổ sung 3
	240
	2
	480
	 

	4
	Thực tập bổ sung 4
	120
	2
	240
	 

	 
	 
	6,728
	 
	13456 
	 


2. Định mức quản lý hoạt động đào tạo cho một lớp 16 sinh viên
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giáo viên chủ nhiệm
	Người
	01
	

	2
	Cán bộ quản lý, điều phối viên
	Người
	06
	

	3
	Điện thoại, EMS, Internet,…..
	Tháng
	294
	7 người x 42 tháng

	4
	Văn phòng phẩm sổ sách quản lý đào tạo
	Tháng
	294
	

	5
	Cán bộ lớp
	Tháng
	84
	2 người x 42 tháng

	6
	Khen thưởng
	Người
	4
	

	7
	Học bổng
	Người 
	4
	25% số sv


VI. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ ĐỂ HỌC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP 
A. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO TỪNG MÔN HỌC, HỌC PHẦN, NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Các môn học chung 
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
(Cho 16 SV)
	Ghi chú

	I
	Môn học Pháp luật
	 
	 
	 

	1
	Giấy A4 Màu dùng để làm thẻ màu in
	Ream
	1
	 70.000

	2
	Giấy A4 in tài liệu phát tay
	Ream
	1
	 70.000

	3
	Mực in
	Hộp
	1
	 60.000/1 hộp 12 A

	4
	Giấy A0
	Tờ
	16
	 4.000/1

	5
	Nam châm viên dính bảng
	Viên
	20
	 14.000/1 viên

	6
	Bút dạ
	Chiếc
	4
	 8.000/1

	7
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	8
	Sổ viết
	Quyển
	16
	 57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)

	9
	Sách chuyên nghành
	Quyển
	16
	 

	10
	Mực in
	Hộp
	1
	 60.000/1 hộp 12 A

	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Môn học Giáo dục thể chất
	 
	 
	 

	1
	Đồng phục thể thao
	Bộ
	16
	 

	2
	Bóng chuyền.
	Quả
	2
	 

	3
	Lưới bóng chuyền
	Chiếc
	2
	 

	4
	Bàn đạp xuất phát chạy
	Bộ
	2
	 

	5
	Bút dạ
	Chiếc
	4
	 8.000/1

	6
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	7
	Giấy A0
	Tờ
	16
	 4.000/1

	III
	Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh
	 
	 
	 

	1
	Đồng phục Dân quân tự vệ
	Bộ
	16
	 

	2
	Giầy
	Đôi
	16
	 

	3
	Mũ cối
	Chiếc
	16
	 

	4
	Gậy
	Cái
	4
	 

	5
	Lựu đạn gỗ
	Quả
	4
	 

	6
	Băng cứu thương
	Cuộn
	2
	 

	7
	Bông Gạc y tế
	Gói
	4
	 

	8
	Nẹp gỗ cứu thương
	Bộ
	4
	 

	9
	Súng hơi
	Chiếc
	2
	 

	10
	Đạn súng hơi
	viên
	800
	 

	11
	Bia tập bắn
	Chiếc
	2
	 

	12
	Sổ viết
	Quyển
	16
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang) 

	13
	Giấy A4 in tài liệu phát tay
	Ream
	1
	70.000 

	14
	Giấy A0
	Tờ
	16
	4.000/1 

	15
	Nam châm viên dính bảng
	Viên
	20
	14.000/1 viên 

	16
	Bút dạ
	Chiếc
	4
	 8.000/1

	17
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	IV
	Môn học Tin học
	 
	 
	 

	1
	Bộ cài Microsoft Office 2016
	Bộ
	16
	 

	2
	Giấy in A4 ( 70gsm)
	Ream
	1
	 70.000 

	3
	Mực in
	Hộp
	1
	 60.000/1 hộp 12 A

	4
	Bút dạ
	Chiếc
	4
	 8.000/1

	5
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	6
	Giấy A0
	Tờ
	16
	4.000/1 

	8
	Sổ viết
	Quyển
	16
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang) 

	9
	Bút chì
	Chiếc
	16
	5.000/1 2B 

	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Môn học Ngoại ngữ (tiếng Anh cơ bản)
	 
	 
	 

	1
	Giấy in A4 ( 70gsm)
	Ream
	2
	 70.000 /1

	2
	Giấy màu A4 (làm thẻ màu in)
	Ream
	1
	 70.000 

	3
	Giấy A0
	Tờ
	16
	 4.000/1

	4
	Bút bi
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	5
	Mực in
	Hộp
	1
	  60.000/1 hộp 12 A

	6
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 5.000/1 2B 

	7
	Bút nhớ
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	8
	Bút dạ
	Chiếc
	16
	 10.000/1 nhỏ

	9
	Bấm ghim
	Chiếc
	2
	 50.000/1 số 3

	10
	Ghim dập giấy số 3 
	Hộp
	2
	 10.000/1

	11
	Ghim cài giấy
	Hộp
	2
	 5.000/1 Kim kẹp C62

	12
	Tài khoản học online
	SV
	16
	 

	13
	Phần mềm học ngoại ngữ
	SV
	16
	 

	14
	Thẻ nhớ 10 Gb
	Chiếc
	16
	 

	15
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	
	
	
	
	


2. Phần lý thuyết liên ngành
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 16 SV)
	Ghi chú

	I
	Kinh tế học và Xã hội học
	 
	 
	 

	1
	Giấy A4 Màu dùng để làm thẻ màu in
	Ream
	1
	 70.000 

	2
	Giấy A4 in tài liệu phát tay
	Ream
	1
	 70.000 

	3
	Giấy A0
	Tờ
	16
	 4.000/1

	4
	Mực in
	Hộp
	1
	 60.000/1 hộp 12 A

	5
	Bút dạ
	Cái
	4
	 10.000/1 nhỏ

	6
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	7
	Nam châm viên dính bảng
	Viên
	20
	 14.000/1 viên 

	8
	Sổ viết
	Quyển
	16
	 57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang) 

	9
	Sách chuyên nghành
	Quyển
	16
	 

	10
	Túi miết
	Chiếc
	16
	100.00/1kg 

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	 

	11
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1 

9 chiếc cho GV và quản lý

	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Giáo dục chính trị
	 
	 
	 

	1
	Giấy màu A4 (làm thẻ in)
	Ream
	1
	 70.000 

	2
	Giấy in A4 ( 70gsm)
	Ream
	1
	 70.000 

	3
	Giấy A0
	Tờ
	16
	 4.000/1

	4
	Bút bi
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	5
	Mực in
	Hộp
	1
	 60.000/1 hộp 12 A

	6
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 5.000/1 2B 

	7
	Bút nhớ
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	8
	Bút dạ
	Chiếc
	16
	 10.000/1 nhỏ

	9
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	11
	Sổ viết
	Quyển
	16
	 57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang) 

	12
	Sách chuyên nghành
	Quyển
	16
	 

	13
	Túi miết
	Chiếc
	16
	100.00/1kg 

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	 

	14
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1 

9 chiếc cho GV và quản lý

	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành)
	 
	 
	 

	1
	Giấy in A4 ( 70gsm)
	Ream
	2
	 70.000 /1

	2
	Giấy màu A4 (làm thẻ màu in)
	Ream
	1
	 70.000 

	3
	Giấy A0
	Tờ
	16
	 4.000/1

	4
	Tranh kết cấu (song ngữ Anh - Việt )
	Bộ
	5
	 

	 
	Giấy coutse in màu (840 x 1200) mm
	 
	 
	 

	5
	Từ điển kỹ thuật ô tô Anh - Việt 
	Bộ
	16
	 

	6
	Bút bi
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	7
	Mực in
	Hộp
	1
	 60.000/1 hộp 12 A

	8
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 5.000/1 2B 

	9
	Bút nhớ
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	10
	Bút dạ
	Chiếc
	16
	 10.000/1 nhỏ

	11
	Bấm ghim
	Chiếc
	2
	 50.000/1 số 3

	12
	Ghim dập giấy số 3 
	Hộp
	2
	 10.000/1

	13
	Ghim cài giấy
	Hộp
	2
	 5.000/1 Kim kẹp C62

	14
	Tài khoản học online
	SV
	16
	 

	15
	Phần mềm học ngoại ngữ
	SV
	16
	 

	16
	Thẻ nhớ 10 Gb
	Đĩa
	16
	 

	17
	Phấn viết bảng
	Hộp
	1
	 36.000

	18
	Nam châm viên dính bảng
	Viên
	20
	 14.000/1

	19
	Túi miết
	Chiếc
	16
	100.00/1kg 


	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	 

	20
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1 

9 chiếc cho GV và quản lý

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Biên soạn đề, thi cuối khóa và cấp chứng chỉ
	 
	 
	 

	1
	Giấy mầu A4 để làm thẻ in
	Ream
	1
	70.000 

	2
	Giấy A4 in đề thi
	Ream
	10
	 70.000 /1

	3
	Giấy A0
	Tờ
	16
	4.000/1 

	4
	Mực in
	Hộp
	2
	 60.000/1 hộp 12 A

	5
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 5.000/1 2B 

	6
	Bút nhớ
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	7
	Bút xóa
	Chiếc
	2
	 10.000/1 nhỏ

	8
	Bấm ghim
	Chiếc
	2
	 50.000/1 số 3

	9
	Ghim dập giấy số 3 
	Hộp
	2
	 10.000/1

	10
	Chứng chỉ
	Chiếc
	16
	 

	11
	Túi miết
	Chiếc
	30
	100.00/1kg  

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	 

	12
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	30
	5.000/1 

	13
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	30
	 

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	14
	File clear A3
	Túi
	30
	 

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	15
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	30
	10.000/1 

	16
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	 
	 18.500/1

	17
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	30
	19.000/1 lớn 

	 
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	30
	18.500/1 

	18
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Hộp
	 
	14.000/1 

	19
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	30
	15.000/1 

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	 

	20
	Kẹp bướm
	Hộp
	30
	5.000/1 15cm 

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	 

	21
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	6
	Mỗi cỡ ghim 2 hộp

	22
	Túi
	Chiếc
	30
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	23
	Dao dọc giấy
	Chiếc
	4
	18.500/1 

	24
	Kéo cắt giấy
	 
	4
	 24.000/1

	 
	 
	 
	 
	 


3. Phần lý thuyết chuyên ngành
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 16 SV)
	Ghi chú

	I
	Học phần 1: Bảo trì và kiểm tra xe và các hệ thống theo các yêu cầu
	 
	 
	 HK 1:  80 h

	1
	Tài liệu học tập (giáo trình)
	Bộ
	23
	7 bộ cho GV và quản lý

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	
	
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	Tờ
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 Chiếc

	12
	Bút bi mực xanh
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1 Chiếc

	13
	Bút bi - mực đỏ
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1 Chiếc

	14
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 Chiếc 

	15
	Bút xoá
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 Chiếc

	17
	Gọt bút chì
	Chiếc
	4
	15.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	18
	Tẩy chì 
	Chiếc
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	19
	Còi tuýt điều hành hoạt động nhóm
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Còi trọng tài Fox
	 
	 
	 

	20
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	21
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	22
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	23
	Trình ký 2 mặt xi xanh EKE
	Chiếc
	 
	 

	 
	Trình ký 2 mặt xi xanh EKE khổ A4
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	Khung kẹp giấy A4
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	Trình ký sọc A4
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	File tài liệu chất liệu nhựa khổ A4
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	File trình ký chất liệu nhựa khổ A4
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	Cặp kẹp hồ sơ A4
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	24
	Bộ eke 
	Bộ
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Loại: 45 độ, 60 độ, 90 độ              
Vật liệu: Nhựa cao cấp, trong suốt
	 
	 
	 

	25
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	Chiếc
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	26
	File clear A3
	Chiếc
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	27
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	9 tệp cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	10.000/1 

	28
	Sổ tay B6 
	Quyển
	25
	9 quyển cho GV và quản lý

	 
	-Kích thước: B6            
-Độ dày: 160 trang
	 
	 
	 

	29
	File còng bìa nhựa
	Chiếc
	25
	9 chiếc cho GV và quản lý

	30
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	 
	 

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	31
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	32
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	33
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	34
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	35
	Compass
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	36
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	37
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	38
	Bảng lót cắt loại A4
	Chiếc
	25
	9 chiếc cho GV và quản lý

	39
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	40
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	41
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	42
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	43
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	44
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	45
	Bấm lỗ
	Chiếc
	4
	39.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	46
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1  

	47
	Giá treo đồ
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	48
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	49
	Máy tính cầm tay 12 số
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	 
	- Màn hình 12 số, Bộ nhớ M +
	 
	 
	 

	50
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	51
	Thước kẻ Thiên Long
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đặc tính: Thước có chiều dài 30cm bằng nhựa trong suốt
	 
	 
	13.000/1 

	52
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	53
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	54
	Máy dập ghim số 10 Plus
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	 
	- Sử dụng cho nhiều khổ giấy
- Dập tối đa 15 tờ A4
	 
	 
	34.000/1 

	55
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	56
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	57
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	58
	Kéo văn phòng
	Chiếc
	4
	24.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	59
	Dao dọc giấy
	Chiếc
	4
	18.5000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	60
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	61
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	 

	62
	Dấu niêm phong liền mực
	Chiếc
	1
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	Dấu liền mực loại Trodat 46119 hoặc Colop
	 
	 
	 

	63
	Trang bị bảo hộ (quần, áo, giày, mũ, kính)
	Bộ
	96
	Dùng chung cho cả khóa học

	 64
	 Trang bị bảo hộ (quần, áo, giày, mũ, kính)
	Bộ 
	24 
	Bảo hộ lao động cho giáo viên 

	II
	Học phần 2: Kiểm tra các cụm chi tiết đơn giản và hệ thống, tháo rời, thay thế, thay mới và lắp ráp lại
	 
	 
	Năm 1  (100h) 

	1
	Tài liệu học tập (giáo trình)
	Bộ
	25
	9 bộ cho GV và quản lý

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	Tờ
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	Chiếc
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Gọt bút chì
	Chiếc
	4
	15.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	18
	Tẩy chì 
	Chiếc
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	19
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.00/1 kg 

	20
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	21
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	22
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	Chiếc
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	23
	File clear A3
	Chiếc
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	24
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	10.000/1 

	25
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	26
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	27
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	28
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	9 chiếc cho GV và quản lý

	29
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	30
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	31
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	32
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	33
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	34
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	35
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	36
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	37
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	 

	38
	Bấm lỗ
	Chiếc
	4
	39.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	39
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	40
	Giá treo đồ
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	41
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.5000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	42
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	43
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	44
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	45
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	46
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	47
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	48
	Kéo văn phòng
	Chiếc
	4
	24.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	49
	Dao dọc giấy
	Chiếc
	4
	18.5000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	50
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	51
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	 

	52
	Gioăng, đệm, phớt làm kín động cơ 
	Bộ
	4
	4 nhóm x  01 bộ/01 nhóm

	53
	Keo mặt máy
	tuýp
	4
	4 nhóm x  01 tuýp /01 nhóm

	54
	Xéc măng 
	Bộ
	4
	4 nhóm x  01 bộ/01 nhóm

	55
	Dầu bôi trơn động cơ Loại 4 lít/can
	Can
	4
	4 nhóm x  01 can /01 nhóm

	56
	Bạc các loại trong động cơ 1NZ
	Bộ
	4
	4 nhóm x  01 bộ/01 nhóm

	57
	Cup pen 1NZ, 2 AR
	Bộ
	4
	4 nhóm x  01 bộ/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Học phần 3: Kiểm tra và khắc phục sự cố chức năng
	 
	 
	Năm 1  (100h)

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	Tờ
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1 

	13
	Bút bi - mực đỏ
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1 

	14
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	Chiếc
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Tẩy chì 
	Chiếc
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	18
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	19
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	20
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	21
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	Hộp
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	22
	File clear A3
	Túi
	25
	9 túi cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	23
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	10.000/1 

	24
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	25
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	26
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	27
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	28
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	29
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	30
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	31
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	32
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	33
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	34
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	35
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	36
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	37
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	38
	Giá treo đồ
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	 
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	39
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	40
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	42
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	44
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	45
	Dao dọc giấy
	Chiếc
	4
	18.5000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	46
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	47
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	 

	48
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x 5L/01 nhóm

	49
	Dầu Diesel
	Lít
	 20
	4 nhóm x 5L/01 nhóm

	50
	Dung dịch làm sạch
	Lít
	12
	4 nhóm x 3 l/01 nhóm

	51
	Giẻ lau
	Kg
	 20
	4 nhóm x 5 kg/01 nhóm

	IV
	Học phần 4: Thực hiện các công việc hoán cải theo nguyện vọng khách hàng
	 
	 
	Năm 1 (40h)

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 

	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	Tờ
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	Chiếc
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Tẩy chì 
	Chiếc
	4
	5.000/1

4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	18
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	19
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	20
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	21
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	Hộp
	25
	 

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	9 hộp cho GV và quản lý

	22
	File clear A3
	túi
	25
	 

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	

	23
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	 

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	24
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	Cuộn
	4
	

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	25
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	26
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	27
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	28
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	18.500/1 

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	29
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	30
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	15.000/1 

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	Cho GV hoặc chuyên gia

	31
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	Hộp
	2
	28.000/1 

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	Cho GV hoặc chuyên gia

	32
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	5.000/1 loại 15mm 

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	35
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	5.000/1 

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	Cho GV hoặc chuyên gia

	36
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	41.000/1 

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	37
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	38
	Giá treo đồ
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	39
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.5000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	40
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	41
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	42
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	43
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	44
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	45
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	46
	Dao dọc giấy
	Chiếc
	4
	18.5000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	47
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	48
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	 

	49
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	50
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	51
	Dung dịch làm sạch
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	52
	Tranh ảnh minh họa sau khi hoán cải
	Bộ
	4
	4 nhóm x  1 bộ /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Học phần 5: Thực hiện kiểm tra và công việc bổ sung
	 
	 
	Năm 2  (60h)

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 đôi cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	Tờ
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	 10.000/1

	12
	Bút bi mực xanh
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1 

	13
	Bút bi - mực đỏ
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1 

	14
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	Chiếc
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Tẩy chì 
	 
	4
	5.000/1 
4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	18
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	19
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	20
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	21
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	Hộp
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	22
	File clear A3
	Túi
	25
	9 Túi cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	23
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	15.000/1 

	24
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	25
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.500/1 

	26
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	27
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	28
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	29
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	30
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	31
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	32
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	33
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	34
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	35
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1  

	36
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	37
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm


	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	38
	Giá treo đồ
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	39
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	40
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	41
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	42
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	43
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	44
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	45
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	46
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	47
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	 

	48
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	49
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	50
	Dung dịch chống đóng cặn
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1hộp /01 nhóm

	51
	Nước làm mát
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	52
	Dầu bôi trơn
	Can
	4
	4 nhóm x  1can /01 nhóm

	53
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Học phần 6: Chẩn đoán và sửa chữa sự cố chức năng của các hệ thống điện, nạp điện và hệ thống khởi động
	 
	 
	Năm 2, 80h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	Tờ
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	Chiếc
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	Chiếc
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	Túi
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	Hộp
	2
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	 

	46
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	47
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	48
	Dung dịch chống đóng cặn
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1hộp /01 nhóm

	49
	Nước làm mát
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	50
	Dầu bôi trơn
	Can
	4
	4 nhóm x  1can /01 nhóm

	51
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Học phần 7: Bảo trì các cụm chi tiết và hệ thống dễ bị mài mòn
	 
	 
	Năm 2, 60h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 


	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	 

	46
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	47
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	48
	Dung dịch chống đóng cặn
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1hộp /01 nhóm

	49
	Nước làm mát
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	50
	Dầu bôi trơn
	Can
	4
	4 nhóm x  1can /01 nhóm

	51
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Học phần 8: Chẩn đoán hệ thống cơ điện tử của quản lý bộ dẫn động
	 
	 
	Năm 2, 80h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	46
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	47
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	48
	Dung dịch chống đóng cặn
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1hộp /01 nhóm

	49
	Nước làm mát
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	50
	Dầu bôi trơn
	Can
	4
	4 nhóm x  1can /01 nhóm

	51
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Học phần 9: Thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ cho các hệ thống tiện ích và hệ thống an toàn
	 
	 
	Năm 3, 80h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	46
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	47
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	48
	Dung dịch chống đóng cặn
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1hộp /01 nhóm

	49
	Nước làm mát
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	50
	Dầu bôi trơn
	Can
	4
	4 nhóm x  1can /01 nhóm

	51
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Học phần 10: Sửa chữa hỏng hóc của hệ thống khung sườn và hệ thống phanh
	 
	 
	Năm 3, 80h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm


	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	46
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	47
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	48
	Dầu phanh
	Lít
	4
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	49
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	Học phần 11P: Chẩn đoán và bảo trì hệ thống dẫn động, hệ thống tiện ích và hệ thống an toàn
	 
	 
	Năm 3, 80h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	XII
	Học phần 12P: Chuẩn bị phương tiện để kiểm tra an toàn cho xe và kiểm định
	 
	 
	Năm 3, 40h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 xấp 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1  

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1  

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	10.000/1

9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.5000/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	10.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	Học phần 13P: Sửa chữa các thành phần bộ dẫn động
	 
	 
	Năm 4, 80h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ

 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	3.500/1 tờ 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	150.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	70.000/1 ram

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	50.000/1 vỉ 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1 

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1 

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/1 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	15.000/1 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.500/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	 18.500/1

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	 28.000/1

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	17.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1 số 10

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	XIV
	Học phần 14P: Tháo, hoán cải và nâng cấp các hệ thống và các thành phần
	 
	 
	Năm 4, 60h

	1
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	 
	 

	2
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	17
	01 bộ cho Giáo  viên 

	3
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	80.000/1 ram 

	4
	Giấy đề can A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	140.000/1 

	5
	Giấy Ao
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	- Chất liệu: Nhập khẩu                
- Định lượng: 80-80 gsm
	 
	 
	4.000/1 tờ 

	6
	Giấy in A1
	 
	80
	3.500/1 tờ

4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	7
	Giấy in A3
	 
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	8
	Giấy màu A4
	Tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ/01 nhóm

	9
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	 
	10.000/1 

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút dạ xanh
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	16
	4 nhóm x  4 chiếc/01 nhóm

	10
	Bút sơn
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	11
	Bút dạ không xóa
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 

	12
	Bút bi mực xanh
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1 

	13
	Bút bi - mực đỏ
	 
	16
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1 

	14
	Bút nhớ dòng
	 
	4
	4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	8.000/1 

	15
	Bút xoá
	 
	4
	25.000/1

4 nhóm x  1 chiếc/01 nhóm

	16
	Bút chì
	 
	16
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 

	17
	Túi miết
	Chiếc
	8
	4 nhóm x  2 chiếc/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1 kg 

	18
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	 
	5
	8.000/1

Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	 

	19
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	20
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	21
	File clear A3
	 
	25
	9 hộp cho GV và quản lý

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	22
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	25
	9 tập cho GV và quản lý

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	15.000/1 

	23
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.500/1 

	24
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	18.500/1 

	25
	Nam châm gắn bảng
	Viên
	20
	14.000/1

4 nhóm x  5 viên /01 nhóm

	26
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	25
	5.000/1 loại F4

9 chiếc cho GV và quản lý

	27
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	18.500/1 

	28
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	4
	14.000/1

4 nhóm x  1 chiếc /01 nhóm

	29
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	4
	4 nhóm x  1 Túi /01 nhóm

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 

	30
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	 28.000/1

	31
	Kẹp bướm
	Hộp
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 loại 15mm 

	32
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	33
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	34
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp /01 nhóm

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/1 

	35
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 

	36
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	4
	4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	17.000/1 

	37
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	38
	Hồ dán khô
	Tuýp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 tuýp /01 nhóm

	39
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	5
	Cho GV hoặc chuyên gia

	40
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	5
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang)
Cho GV hoặc chuyên gia

	41
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	4
	5.000/1

4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	42
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	4
	4 nhóm x  1 hộp  /01 nhóm

	43
	Túi
	Chiếc
	16
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	 

	44
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	4
	10.000/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm

	45
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	4
	18.500/1

4 nhóm x  1 cuộn/01 nhóm


4. Phần thực hành nghề
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	số lượng cho 16 SV
	Ghi chú

	A
	Kỹ thuật xe con
	 
	 
	 

	I
	Học phần :  Vận hành xe và các hệ thống của xe        (112h)
	 
	 
	 HK 1:  112h

	1
	Ắc quy 60A
	Chiếc
	2
	 

	2
	Bóng điện xe  
	Bộ
	2
	Mỗi loại xe 1 bộ

	3
	Cầu chì (10, 15, 20, 25& 30 amp/ mỗi loại 30 chiếc)
	Chiếc
	60
	Mỗi loại xe 1 bộ

	4
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	5
	Xăng A95
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	7
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	8
	Cụm rơ le (cho xe cùng loại)
	bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	9
	Dung dịch làm mát động cơ 
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	10
	Dung dịch làm sạch chi tiết RP7
	lon
	4
	4 nhóm x  01 lon/01 nhóm

	11
	Dầu động cơ BP oil can 4 lít
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	12
	Dung dịch tra thêm bình acquy
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	13
	Môi chất lạnh
	bình
	2
	2 xe x 01 bình /01 xe

	14
	Dầu phanh
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	15
	Dầu trợ lực hệ thống lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	16
	Bình cứu hỏa
	Bình
	10
	2 bình/1 khu vực thực hành x 5 khu vực

	17
	Tấm phủ tai xe
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ/01 xe

	18
	Bọc ghế
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ/01 xe

	19
	Bọc tay lái
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ/01 xe

	20
	Khay để dụng cụ
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc/01 nhóm

	21
	Tài liệu Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sử dụng xe cùng loại
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	22
	Cẩm nang sửa chữa xe cùng loại
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	23
	Giẻ lau
	kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	II
	Học phần : Ngừng và đưa vào hoạt động các hệ thống kỹ thuật của xe (108h)
	 
	 
	HK 1: 67h       HK 4: 41h

	1
	Bàn chải vệ sinh rửa chi tiết
	Chiếc
	 
	4 nhóm x 1 chiếc/01 nhóm

	4
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	5
	Xăng A95
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	7
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	8
	Cụm rơ le (cho xe cùng loại)
	bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	9
	Dung dịch làm mát động cơ 
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	10
	Dung dịch làm sạch chi tiết RP7
	lon
	4
	4 nhóm x  01 lon/01 nhóm

	11
	Dầu động cơ BP oil can 4 lít
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	12
	Dung dịch tra thêm bình acquy
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	13
	Môi chất lạnh
	bình
	2
	2 xe x 01 bình /01 xe

	14
	Dầu phanh
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	15
	Dầu trợ lực hệ thống lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	16
	Đai dẫn động (theo xe thực hành)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	17
	Bu lông tiêu chuẩn M10 (12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	18
	Đai ốc tiêu chuẩn M10 (12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	19
	Bu lông tiêu chuẩn M12(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	20
	Đai ốc tiêu chuẩn M12(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	21
	Bu lông tiêu chuẩn M14(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	22
	Đai ốc tiêu chuẩn M14(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	23
	Cupen và cao su chắn bụi ht phanh
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	24
	Khay để dụng cụ
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc/01 nhóm

	25
	Tài liệu Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sử dụng xe cùng loại
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	26
	Cẩm nang sửa chữa xe cùng loại
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Học phần: Đo và kiểm tra trên các hệ thống của xe (153h)
	 
	 
	HK 1: 112 h       HK 4: 41h

	1
	Bàn chải vệ sinh rửa chi tiết
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc/01 nhóm

	2
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	3
	Xăng A95
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	4
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	5
	Cụm rơ le (cho xe cùng loại)
	bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	6
	Dung dịch chống đóng cặn nước làm mát động cơ 
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	7
	Dung dịch làm sạch chi tiết RP7
	lon
	4
	4 nhóm x  01 lon/01 nhóm

	8
	Dầu động cơ BP oil can 4 lít
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	9
	Bóng điện xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	10
	Cảm biến áp suất xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	11
	Cảm biến lưu lượng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	12
	Cảm biến nhiệt độ xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	13
	Cầu chì (5-30A) mỗi loại 20 chiếc
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/01 nhóm

	14
	Cảm biến áp suất lốp
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	15
	Cảm biến ABS
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	16
	Cảm biến lưu lượng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	17
	Cảm biến nhiệt độ xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	18
	Dây điện cao áp
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	19
	Giắc cắm các loại
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	20
	Giắc kết nối có sẵn các đầu dây điện
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	21
	Giấy nhám
	tờ
	8
	4 nhóm x 1 tờ/01 nhóm

	22
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	IV
	Học phần : Thực hiện các công việc dịch vụ và bảo dưỡng (401h)
	 
	 
	HK 1: 183 h  HK 2: 136 h     HK 4: 82 h

	1
	Bàn chải vệ sinh rửa chi tiết
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc/01 nhóm

	2
	Bạc cổ biên  
	Bộ 
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	3
	Bạc cổ trục chính  
	Bộ 
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	4
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	8
	4 nhóm x  2 cuộn/01 nhóm

	5
	Bánh tỳ tăng-đơ xích cam  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	6
	Bộ cu-pen phanh bánh xe xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	7
	Bộ gioăng đệm đại tu xe  
	Bộ 
	4
	4 nhóm x  1 bộ /01 nhóm

	8
	Bộ gioăng, đệm xe  
	Bộ
	4
	4 nhóm x  1 bộ /01 nhóm

	9
	Bộ tăng xích (Đai) cam xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	10
	Bộ xéc măng xe  
	Bộ
	4
	4 nhóm x  1 bộ /01 nhóm

	11
	Bơm cao áp xe Huyndai/Kia
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	12
	Bơm dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	13
	Bơm trợ lực lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	14
	Bơm xăng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	15
	Bóng đèn xe cốt  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	16
	Bóng đèn xe pha  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	17
	Bóng đèn xi nhan kích thước xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	19
	Bót lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	20
	Cảm biến áp suất dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	21
	Cảm biến khí nạp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	22
	Cảm biến số vòng quay xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	23
	Cảm biến tốc độ bánh xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	24
	Cảm biến vị trí bướm ga xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	25
	Cảm biến vị trí chân ga  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	26
	Càng chữ A xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	27
	Cầu chì (5-30A) mỗi loại 20 chiếc
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/01 nhóm

	29
	Cơ cấu nâng hạ ghế người lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	30
	Công tắc điều hòa xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	31
	Đai cam  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	32
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	33
	Xăng A95
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	34
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	35
	Cụm rơ le (cho xe cùng loại)
	bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	36
	Dung dịch làm mát động cơ 
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	37
	Dung dịch làm sạch chi tiết RP7
	lon
	4
	4 nhóm x  01 lon/01 nhóm

	38
	Dầu động cơ BP oil can 4 lít
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	39
	Dung dịch tra thêm bình acquy
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	40
	Môi chất lạnh
	bình
	2
	2 xe x 01 bình /01 xe

	41
	Dầu phanh
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	42
	Dầu trợ lực hệ thống lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	43
	Dầu hộp số tự động can 4 lít
	Can
	2
	2 xe x 01 Can  /01 xe

	44
	dung dịch chốn đóng cặn nước làm mát
	Chai
	2
	2 xe x  01 Chai /01 xe

	45
	Nước rửa kính
	Lít
	2
	2 xe x  01 Chai /01 xe

	46
	Bối dây động cơ cùng loại xe thực tập
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	47
	Đế xupap xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	48
	Đinh tán má phanh 
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg/01 nhóm

	49
	ECM  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	50
	ECU xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	51
	Giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	52
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg/01 nhóm

	53
	Keo làm kín
	Tuýp
	4
	4 nhóm x 1 Tuýp/01 nhóm

	54
	Lọc nhiên liệu
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	55
	Lọc nhớt
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	56
	Lốp R13
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	57
	Má phanh xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	58
	Mặt máy xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	59
	Máy đề xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	60
	Máy nén lạnh điều hòa KK xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	61
	May ơ sau xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	62
	May ơ trước xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	63
	Máy phát xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	64
	Mỡ bôi trơn chịu nhiệt
	Kg
	2
	2 xe x  01 Kg /01 xe

	65
	Mô tơ nâng hạ nghế người lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	66
	Mô tơ phun nước rửa kính lái
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	67
	Ống phân phối NL xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	68
	Phớt cao su xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	69
	Cụm Piston - thanh truyền xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	70
	Quạt dàn lạnh điều hòa xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	71
	Quạt làm mát nước xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	72
	Rơ le (Pha cốt, xi nhan, còi...)
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	73
	Rơ le EFI
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	74
	Rotuyn cân bằng sau xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	75
	Rotuyn lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	76
	Tổng phanh xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	77
	Trục cơ xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	78
	Trục láp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	79
	Van điều áp NL xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	80
	Vòi phun NL Diesel
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	81
	Vòi phun NL xăng
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	82
	Xupap xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Học phần : Chẩn đoán lỗi và các sự cố trên xe và các hệ thống của xe (322h)
	 
	 
	HK 2: 200 h      HK 4: 122 h

	1
	Bàn chải vệ sinh rửa chi tiết
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc/01 nhóm

	2
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	8
	4 nhóm x  2 cuộn/01 nhóm

	3
	Cầu chì (5-30A) mỗi loại 20 chiếc
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/01 nhóm

	4
	Bối dây động cơ
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	5
	Bối dây cụm panel hiển thị
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	6
	Bối dây điều khiển bộ truyền lực
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	7
	Bối dây điện thân xe
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	8
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	9
	BCM điều khiển điện thân xe
	Bộ
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	10
	Giắc đấu dây 
	Bộ
	40
	4 nhóm x 10 bộ /01 nhóm

	11
	Cụm rơ le điều khiển
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	12
	Dung dịch làm mát động cơ 
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	13
	Dung dịch làm sạch chi tiết RP7
	lon
	4
	4 nhóm x  01 lon/01 nhóm

	14
	Dầu động cơ BP oil can 4 lít
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	15
	Dung dịch a xít acquy
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	18
	Môi chất lạnh
	bình
	2
	2 xe x 01 bình /01 xe

	19
	Dầu phanh
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	20
	Dầu trợ lực hệ thống lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	21
	Dầu hộp số tự động can 4 lít
	Can
	2
	2 xe x 01 Can  /01 xe

	22
	dung dịch chốn đóng cặn nước làm mát
	Chai
	2
	2 xe x  01 Chai /01 xe

	23
	Nước rửa kính
	Lít
	2
	2 xe x  01 Chai /01 xe

	24
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	25
	Xăng A95
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	26
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Học phần: Tháo, sửa chữa và lắp các chi tiết, cụm chi tiết và các hệ thống của xe (502h)
	 
	 
	HK 1: 90 h    HK 2: 290 h     HK 4: 115 h  HK 5: 07h

	1
	Ắc quy 60A
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	2
	Bạc cổ biên  
	Bộ 
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	3
	Bạc cổ trục chính  
	Bộ 
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	4
	Bánh tỳ tăng-đơ xích cam  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	5
	Bộ cúp pen phanh xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	6
	Gioăng đại tu động cơ xe  
	Bộ 
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	7
	Bộ tăng xích (Đai) cam xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	8
	Bộ xéc măng xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	9
	Bơm dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	10
	Bơm trợ lực lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	11
	Bơm xăng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	12
	Bót lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	13
	Cụm rơ le, cầu chì
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	14
	Hộp điều khiển ECM
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	15
	Hộp điều khiển BCM
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	16
	Điều khiển cửa kính , gương điện
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	17
	Bộ chổi than máy phát
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	18
	Bộ ổ khóa điện
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	19
	Máy phát
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 Chiếc  /01 xe

	20
	Bộ chổi than may khởi động
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	21
	Máy khởi động
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 chiếc  /01 xe

	22
	Cúp pen phanh xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	23
	Đai cam  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 chiếc  /01 xe

	24
	Dung dịch làm mát động cơ 
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	25
	Dung dịch làm sạch chi tiết RP7
	lon
	4
	4 nhóm x  01 lon/01 nhóm

	26
	Dầu động cơ BP oil can 4 lít
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	27
	Dung dịch tra thêm bình acquy
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	28
	Môi chất lạnh
	bình
	2
	2 xe x 01 bình /01 xe

	29
	Dầu phanh
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	30
	Dầu trợ lực hệ thống lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	31
	Dầu hộp số tự động can 4 lít
	Can
	2
	2 xe x 01 Can  /01 xe

	32
	Mỡ vòng bi moay ơ
	kg
	2
	4 nhóm x 0.5 kg /01 nhóm

	33
	Dung dịch chống đóng cặn nước 
	Chai
	2
	2 xe x  01 Chai /01 xe

	36
	Nước rửa kính
	Lít
	2
	2 xe x  01 Chai /01 xe

	37
	Dầu cầu (can 4 Lít)
	Can
	2
	2 xe x 01 Can  /01 xe

	39
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	40
	Xăng A95
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	41
	Đế xupap xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	43
	Động cơ  
	Chiếc
	2
	2 nhóm x 01đ.C  /01nhóm

	44
	Dung dịch bôi trơn ra vào lốp
	Lít
	2
	4 nhóm x  0.5 lít /01 nhóm

	45
	Dung dịch làm sạch
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	46
	Hộp số tự động xe  
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 hộp số/ 1 nhóm

	47
	Keo làm kín
	Tuýp
	4
	4 nhóm x 1 tuýp/ 1 nhóm

	48
	Lọc nhiên liệu
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	49
	Lọc nhớt
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	50
	Lốp R13
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	51
	Chì cân bằng lốp : Theo bộ 8 đơn vị ( từ 5 đến 40 gReam)
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	52
	Ty ô thủy lực lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	53
	Vành xe xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Học phần: Thực hiện khám xe theo quy định của pháp luật (122h)
	 
	 
	HK 5: 122 h

	1
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	2
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	3
	Dung dịch làm mát động cơ 
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	4
	Dầu động cơ BP oil can 4 lít
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	5
	Dung dịch tra thêm bình acquy
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	6
	Dầu phanh
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	7
	Dầu trợ lực hệ thống lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	8
	Giấy lọc khí thải động cơ xăng
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	9
	Giấy lọc khí thải động cơ Diesel
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	10
	Giấy in phân tích khí thải động cơ
	Cuộn
	1
	1 cuộn /01 máy phân tích

	11
	Tài liệu hướng dẫn
	Quyển
	4
	2 xe x 2 quyển /01 xe

	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Học phần: Trang bị, cải hoán và nâng cấp bánh xe, khung sườn cũng như thân vỏ của chủng loại xe (127h)
	 
	 
	HK 3: 45 h  HK 5: 82 h

	1
	Khí CO2 
	chai
	4
	4 nhóm x  1 chai /01 nhóm

	2
	Pép hàn MAG  0,8 mm
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /01 nhóm

	3
	Chụp khí hàn MAG (Loại mỏ nhỏ 15AK)
	chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	4
	Mỡ chống dính hàn MAG
	hộp
	2
	4 nhóm x 0.5 hộp /1 nhóm

	5
	Tấm kính hàn
	tấm
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /01 nhóm

	6
	Găng tay sợi
	đôi
	16
	4 nhóm x 4 chiếc /01 nhóm

	7
	Tôn tấm 1mm
	m2
	2
	4 nhóm x 0.5 m2 /1 nhóm

	8
	Dầu chống rỉ sét Stoprust
	chai
	2
	4 nhóm x 0.5 chai /1 nhóm

	9
	Giấy nhám tròn 150mm  P60
	tờ
	20
	4 nhóm x  5 tờ /01 nhóm

	10
	Đá giáp xếp 100
	viên
	10
	4 nhóm x  2 viên /01 nhóm

	11
	Lưỡi cắt cưa máy cầm tay
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	12
	Mũi khoan hợp kim 5
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	13
	Vòng đệm phẳng (Đường kính ngoài từ 20~25mm) - bộ 60 chiếc
	bộ
	1
	Dùng chung cho cả 4 nhóm

	14
	Thanh điện cực các bon
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	15
	Đầu hàn vòng đệm 
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	16
	Đá cắt 100
	viên
	10
	4 nhóm x  2 viên /01 nhóm

	17
	Đá mài 100
	viên
	10
	4 nhóm x  2 viên /01 nhóm

	18
	Kính trắng bảo hộ 
	chiếc
	16
	4 nhóm x 4 chiếc /1 nhóm

	20
	Khẩu trang có lớp than hoạt tính 
	chiếc
	64
	4 nhóm x 16 chiếc /1 nhóm

	21
	Kìm cắt dây 
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	27
	Cánh cửa xe
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	28
	Nắp ca pô 
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	29
	Tai xe (vành lốp)
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	30
	Sơn lót chống gỉ
	kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /1 nhóm

	31
	Matit
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	32
	Giấy giáp P100
	tờ
	12
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	33
	Giấy giáp  P 120
	tờ
	12
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	34
	Giấy giáp  P 180
	tờ
	12
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	35
	Giấy giáp  P240
	tờ
	12
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	36
	Giấy giáp  P 400
	tờ
	12
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	37
	Giấy giáp  P800
	tờ
	12
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	38
	Băng dính coton (cuộn to)
	cuộn
	8
	4 nhóm x 2 cuộn /1 nhóm

	39
	Xăng pha sơn lót
	lít
	16
	4 nhóm x 4 lít /1 nhóm

	40
	Sơn lót bề mặt
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	41
	Xăng lau bề mặt
	lít
	8
	4 nhóm x 2 lít /1 nhóm

	42
	Sơn màu
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	43
	Dầu bóng
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	44
	Xăng pha
	lít
	16
	4 nhóm x 4 lít /1 nhóm

	45
	Xăng lau bề mặt
	lít
	8
	4 nhóm x 2 lít /1 nhóm

	46
	Khăn lau xăng bề mặt
	tờ
	40
	4 nhóm x 10 tờ /1 nhóm

	47
	nhám nước p 1500
	tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ /1 nhóm

	48
	xi đánh bóng bước 1
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	49
	xi đánh bóng bước 2
	kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /1 nhóm

	50
	xi đánh bóng bước 3
	kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /1 nhóm

	51
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	52
	Khung, vỏ xe biến dạng 
	chiếc
	4
	4 nhóm x 1 xe /01 nhóm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	B
	Trọng tâm xe cơ giới cá nhân (xe con)
	 
	 
	 

	IX
	Học phần: Ngừng và đưa vào hoạt động các hệ thống kỹ thuật của xe (82h)
	 
	 
	HK 5: 82 h

	1
	Đai truyền động  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	2
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	3
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	4
	Dầu phanh 
	Lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	5
	Dầu trợ lực lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	6
	Dầu hộp số tự động (can loại 4 lít)
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	7
	Môi chất lạnh R134A
	Bình
	1
	1 Bình / 16 học sinh

	8
	Lốc điều hòa
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	9
	Module quạt giàn lạnh điều hòa 
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	10
	Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	11
	Công tắc áp suất cao áp, thấp áp
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	12
	Bảng điều khiển điều hòa
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	13
	Van tiết lưu
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	14
	Giàn nóng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	15
	Giàn lạnh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	16
	Gioăng chỉ
	Hộp
	2
	2 xe x 01 hộp  /01 xe

	17
	Dầu lạnh
	lít
	2
	2 xe x 01 lít  /01 xe

	18
	Cầu chì (5-30A) mỗi loại 20 chiếc
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/1 nhóm

	19
	Ống mềm dẫn môi chất lạnh
	mét
	32
	4 nhóm x  8m /01 nhóm

	20
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	21
	Camera hỗ trợ đỗ xe
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	22
	Gạt nước điện tử
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	23
	Cụm gương hậu điều khiển điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	24
	Cảm biến báo làn đường
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	25
	Rada định vị
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	26
	Module âm thanh và màn hình hiển thị
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	27
	Ghế lái điều khiển điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	28
	Cụm mô tơ đóng mở cốp sau xe
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	X
	Học phần: Chẩn đoán lỗi và các sự cố trên xe và trên các hệ thống của xe (614h)
	 
	 
	   HK 5: 53 h       HK 6: 402 h         HK 7: 159 h

	1
	Bộ cúp pen phanh xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	2
	Bộ má phanh xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	3
	Cảm biến lưu lượng khí nạp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	4
	Cảm biến số vòng quay động cơ xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	5
	Cảm biến phanh ABS
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	6
	Cảm biến va chạm xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	7
	Hộp điều khiển phanh ABS
	Chiếc
	 
	 

	8
	Càng chữ A xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	9
	Cao su chân máy (động cơ)
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	10
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	11
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	12
	Dầu phanh 
	Lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	13
	Dầu trợ lực lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	14
	Dầu hộp số tự động (can loại 4 lít)
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	15
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	16
	ECM  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	17
	ECU xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	18
	Dầu lạnh
	lít
	2
	2 xe x 01 lít  /01 xe

	19
	Giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	20
	Khung vỏ xe ô tô xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	21
	Lò xo giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	22
	Chì cân bằng lốp : Theo bộ 8 đơn vị ( từ 5 đến 40 gReam)
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	 
	Chì cân bằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	23
	Miếng vá lốp
	Bộ
	4
	4 nhóm x 01 bộ/01 nhóm

	24
	Thước lái trợ lực thủy lực
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	25
	Bơm trợ lực lái
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	26
	Ro tuyn lái trong
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	27
	Ro tuyn lái ngoài
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	28
	Thước lái trợ lực điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	29
	Hộp điều khiển lái điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	30
	Cảm biến mô men xoắn
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	31
	Cảm biến góc lái
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	32
	Cảm biến độ cao gầm xe
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	33
	Giảm xóc trước
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	34
	Giảm xóc sau
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	35
	Bát bèo trước
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	36
	Tăm bông, 
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	37
	Chụp cao su chắn bụi
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	38
	Công tắc bàn đạp phanh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	39
	Bầu trợ lực phanh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	40
	Tổng phanh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	41
	Cụm phân phối áp lực phanh ABS
	
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	42
	Xy lanh phanh con
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	43
	Cuppen phanh
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	44
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	Học phần: Tháo, sửa chữa và lắp các chi tiết, cụm chi tiết và các hệ thống của xe (288h)
	 
	 
	  HK 7: 288 h

	1
	Bi moay ơ xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	2
	Bô bin xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	3
	Cúp pen phanh xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	4
	Phớt moay ơ xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	5
	Bugi xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	6
	Cảm biến tốc độ 
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	7
	Càng chữ A xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	8
	Cao su chân máy  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	9
	Chất đánh bóng sơn
	Hộp
	4
	4 nhóm x 01hộp/ 1 nhóm

	10
	Chổi rửa
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc / 1 nhóm

	11
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	12
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	13
	Dầu phanh 
	Lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	14
	Dầu trợ lực lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	15
	Dầu hộp số tự động (can loại 4 lít)
	can
	2
	2 xe x 01 can /01 xe

	16
	Dây cao áp
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	17
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	18
	ECM  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	19
	ECU xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	20
	Giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	21
	Gioăng đệm xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	22
	Keo làm kín
	Hộp
	4
	4 nhóm x 1 hộp/01 nhóm

	23
	Mỡ
	Kg
	2
	4 nhóm x 0.5 kg/01 nhóm

	24
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	25
	Sơn
	Hộp
	4
	4 nhóm x 1 hộp/01 nhóm

	XII
	Học phần: Trang bị, hoán cải và nâng cấp xe (77h)
	 
	 
	  HK 7: 77 h

	1
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	2
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	3
	Đầu DVD
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	4
	Màn hình DVD
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	5
	Camera trước
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	6
	Camera sau
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	7
	Camera 360 độ
	Bộ
	2
	2 xe x 01bộ  /01 xe

	8
	Bóng đèn led
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	9
	Bóng đèn xenon
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	10
	Bi bóng đèn xenon
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	11
	Loa cánh cửa ô tô
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	12
	Bộ định vị
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	13
	Mí đèn pha
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	14
	Đèn viền bóng xenon
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	15
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	16
	Băng dính
	Cuộn
	8
	4 nhóm x 2 cuộn /1 nhóm

	17
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	Học phần: Lập kế hoạch và chuẩn bị quá trình làm việc cũng như kiểm tra và đánh giá kết quả công việc (297h)
	 
	 
	  HK 1: 110 h  HK 2: 24 h      HK 4: 163 h

	1
	Các mẫu phiếu báo giá của hãng
	Bộ
	3
	 3 mẫu ở 3 hãng xe khác nhau

	2
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	3
	Phần mềm tra cứu vật tư thay thế
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ /01 nhóm

	4
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ /01 nhóm

	5
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	6
	Giấy màu A4
	Tờ
	16
	70.000/1 ram

4 nhóm x  4 tờ /01 nhóm

	7
	Giấy A0
	Ream
	1
	 4.000

	8
	Bút dạ (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	4
	50.000/1 vỉ

4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	9
	Bút chì 7B
	Chiếc
	4
	5.000/1 Chiếc 
4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	10
	Bút bi 0.5
	Chiếc
	4
	8.000/1 Chiếc 
4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	11
	Tẩy bút chì
	Chiếc
	4
	5.000/1 Chiếc 
4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	12
	Bút xóa
	Chiếc
	4
	25.00/1 Chiếc
 4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	XIV
	Học phần: Giao tiếp kỹ thuật và giao tiếp trong doanh nghiệp (421h)
	 
	 
	  HK 2: 134 h  HK 3: 109 h      HK 5: 178 h

	1
	Băng dính hai mặt 
	Cuộn
	4
	10.000/1 

4 nhóm x 1 cuộn /01 nhóm

	2
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ /01 nhóm

	3
	Tài liệu theo xe
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ /01 nhóm

	4
	Giấy màu A4
	Tờ
	16
	70.000/1 ram

4 nhóm x  4 tờ /01 nhóm

	5
	Giấy A0
	Ream
	1
	 4.000/ 1 tờ

	6
	Bút dạ (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	4
	50.000/1 vỉ

4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	7
	Bút chì 7B
	Chiếc
	4
	5.000/1 

4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	8
	Bút bi 0.5
	Chiếc
	4
	8.000/1

4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	9
	Tẩy bút chì
	Chiếc
	4
	5.000/1 Chiếc 
4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	10
	Bút xóa
	Chiếc
	4
	25.00/1 Chiếc
 4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	XV
	Học phần : Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng (242h)
	 
	 
	  HK 3: 120 h     HK 6: 122 h      

	1
	Băng dính hai mặt 
	Cuộn
	4
	4 nhóm x 1 cuộn /01 nhóm

	2
	Dầu động cơ
	Lít
	 
	 

	3
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	4
	Xăng A95
	Lít
	20
	4 nhóm x  5 lít /01 nhóm

	5
	Quy trình vận hành
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ /01 nhóm

	6
	Tài liệu hướng dẫn
	Bộ
	4
	4 nhóm x 1 bộ /01 nhóm

	7
	Giấy màu A4
	Tờ
	16
	70.000/1 ram

4 nhóm x  4 tờ /01 nhóm

	8
	Giấy A0
	Ream
	1
	 4.000

	9
	Bút dạ (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	4
	50.000/1 vỉ

4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	10
	Bút chì 7B
	Chiếc
	4
	5.000/1 Chiếc 
4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	11
	Bút bi 0.5
	Chiếc
	4
	8.000/1 Chiếc 
4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	12
	Tẩy bút chì
	Chiếc
	4
	5.000/1 Chiếc 
4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	13
	Bút xóa
	Chiếc
	4
	25.00/1 Chiếc
 4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Học phần: Thực hiện các chức năng dịch vụ bảo trì các hệ thống tiện nghi và an toàn
	 
	 
	THỰC TẬP NGOÀI DOANH NGHIỆP

	 
	Học phần: Bảo trì các Hệ thống Khung - Gầm xe và Hệ thống Phanh
	 
	 
	THỰC TẬP NGOÀI DOANH NGHIỆP


B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ ĐỂ THI TỐT NGHIỆP
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 16 SV)
	Ghi chú

	I
	Thi môn Giáo dục chính trị
	 
	 
	 

	1
	Giấy A4 in đề thi 
	Ream
	1
	 70.000/ 1 RAM A4 80

	2
	Giấy A4 làm bài thi
	Ream
	1
	 70.000/ 1 RAM A4 80

	2
	Giấy A4 làm bài thi
	Ream
	1
	 70.000/ 1 RAM A4 80

	3
	Giấy A4 in đáp án 
	Ream
	1
	 70.000/ 1 RAM A4 80

	4
	Giấy A4 nháp
	Ream
	1
	 70.000/ 1 RAM A4 80

	5
	Thẻ dự thi
	Thẻ
	16
	 

	6
	Mực in
	Hộp
	1
	60.000/1 hộp 12A 

	7
	Bút bi
	Cái
	16
	 8.000/1 Chiếc

	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Phần thi tốt nghiệp thực hành
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra xe, các hệ thống của xe theo các thông số của nhà sản xuất hoặc quy định pháp luật cho phép về thực hiện giao thông trên đường
	 
	 
	 

	 
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	2 xe x 20 lít/ 01 xe

	 
	Tài liệu theo xe
	Bộ
	4
	4 xe x 1 bộ / 01 xe

	 
	Túi đựng tài liệu
	Chiếc
	1
	 

	 
	Xăng A95
	Lít
	40
	2 xe x 20 lít/ 01 xe

	 
	Bút chì 7B
	Chiếc
	2
	5.000/ 1 Chiếc  

	 
	Bút bi 0.5
	Chiếc
	2
	8.000/1 Chiếc

	2
	Chẩn đoán lỗi, những sự cố và nguyên nhân của một trong những hệ thống sau:
	 
	 
	 

	2.1
	Hệ thống phanh
	 
	 
	 

	 
	Bộ cu-pen phanh bánh xe xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ / 01 xe

	 
	Cảm biến tốc độ bánh xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dầu phanh 
	lít
	2
	2 xe x 1 lít/ 01 xe

	 
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	Mét
	40
	4 nhóm x 10 m/01 nhóm

	 
	Đinh tán má phanh 
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/1 nhóm

	 
	Má phanh xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ / 01 xe

	 
	Tổng phanh xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bút chì 7B
	Chiếc
	16
	5.000/ 1 Chiếc 

	 
	Bút bi 0.5
	Chiếc
	16
	8.000/1 Chiếc 

	2.2
	Hệ thống khung gầm
	 
	 
	 

	 
	Cao su giảm chấn xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ / 01 xe

	 
	Giảm chấn xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Lò xo giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Thanh cân bằng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Thanh  giằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Keo làm kín
	tuýp
	 
	 

	 
	Dầu hộp số cơ khí
	lít
	8
	2 xe x 1 can / 01 xe

	 
	Dầu ATF
	lít
	4
	2 xe x 2 lít / 01 xe

	 
	Mỡ bôi trơn
	kg
	1
	 

	 
	Rotyun lái trong
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Rotyun lái ngoài
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Rotyun lái
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Hệ thống truyền lực
	 
	 
	 

	 
	Bánh đà xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Trục láp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dầu cầu (can 4 lít)
	Can
	2
	2 xe x 1 can / 01 xe

	 
	Xăng A95
	Lít
	20
	2 xe x 10 lít/ 01 xe

	 
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	2 xe x 10 lít/ 01 xe

	 
	Dầu ly hợp
	Hộp
	2
	2 xe x 1hộp / 01 xe

	 
	Dầu hộp số (can 4 lít)
	lít
	8
	2 xe x 1 can / 01 xe

	 
	Đĩa ma sát xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Hộp số xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Keo máy
	Hộp
	4
	4 nhóm x 1hộp/1 nhóm

	 
	Mỡ
	kg
	1
	4 nhóm 

	 
	Tổng côn xe  
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ / 01 xe

	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Hệ thống dẫn động
	 
	 
	 

	 
	Bơm trợ lực lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bót lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Càng chữ A xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Xăng A95
	Lít
	20
	2 xe x 10 lít/ 01 xe

	 
	Dầu Diesel
	Lít
	20
	2 xe x 10 lít/ 01 xe

	 
	Keo 
	tuýp
	4
	4 nhóm x 1tuýp/1 nhóm

	 
	La giăng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Lốp R17
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	May ơ sau xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	May ơ trước xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Mỡ
	kg
	1
	4 nhóm 

	 
	Rotuyn cân bằng sau xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Rotuyn lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Thước lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Trục láp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	2.5
	Hệ thống tiện nghi
	 
	 
	 

	 
	Ắc quy 60A
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Băng dính cách điện
	Chiếc
	8
	4 nhóm x 2 cuộn / nhóm

	 
	Bóng đèn xe 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cảm biến nhiệt độ (sun senser) 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cầu chì (5-30A) mỗi loại 20 chiếc
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/01 nhóm

	 
	Compa nâng hạ kính
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Công tắc tổ hợp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dàn lạnh điều hòa xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dây điện đơn
	Mét
	40
	4 nhóm x 10 m / nhóm

	 
	Giắc đực/giắc Cái
	Bộ
	40
	4 nhóm x 10 bộ / nhóm

	 
	Khóa điện xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Lọc gió điều hòa xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Máy nén ga điều hòa nhiệt độ xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Mô tơ gạt nước mưa xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Mô tơ nâng hạ kính xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Nhựa thông
	Kg
	0.2
	 

	 
	Cụm Rơ le
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ / 01 xe

	 
	Thiếc hàn
	Kg
	0.2
	 

	 
	Bút chì 7B
	Chiếc
	16
	5.000/1 

	 
	Bút bi 0.5
	Chiếc
	16
	 8.000/1

	2.6
	Hệ thống an toàn
	 
	 
	 

	 
	Bóng đèn cốt xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bóng đèn pha xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bóng đèn xi nhan, kích thước xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cơ cấu nâng hạ ghế người lái xe xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dây đai bảo vệ người ngồi trong xe ô tô xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Mô tơ nâng hạ nghế người lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Mô tơ phun nước rửa kính lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Rơ le (Pha, cốt, xi nhan, còi, rơ le nháy...)
	Chiếc
	20
	Mỗi loại 4 chiếc

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Hệ thống điện cao áp
	 
	 
	 

	 
	Bình ắc qui 12V
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bô bin xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bugi
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Nhóm các loại cảm biến
	 
	 
	 

	 
	- Cảm biến vị trí trục khuỷu
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến vị trí trục cam
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến lưu lượng khí nạp
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến áp suất khí nạp
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến nhiệt độ nước
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến nhiệt độ khí nạp
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến oxy
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến kích nổ
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến vị trí bướm ga
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến vị trí bàn đạp ga
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến tốc độ bánh xe
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cảm biến áp suất nhiên liệu
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bơm xăng
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Vòi phun
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	m
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	 
	Giắc nối xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Dây điện cao áp
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Bối dây điện  động cơ 
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Băng dính cách điện
	cuộn
	4
	4 nhóm x 1 cuộn/01 nhóm

	 
	Cầu chì các loại ( 10 A đến 30 A)
	 
	 
	 

	 
	- Cầu chì 10A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 15A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 20A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 25A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 30A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Rơle 4 chân
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Rơle 5 chân
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	ECU xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Nhiên liệu Xăng
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	 
	Nhiên liệu diesel
	lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	 
	Dung dịch làm sạch RP7
	chai
	4
	4 nhóm x 1 chai /1 nhóm

	 
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	8
	4 nhóm x  2 cuộn/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Hệ thống điện mạng
	 
	 
	 

	 
	Bình ắc qui 12V
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Công tắc tổ hợp
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cụm rơ le BCM
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bóng đèn các loại
	 
	 
	 

	 
	- Bóng đèn pha
	bộ
	1
	 

	 
	- Bóng đèn cốt
	bộ
	1
	 

	 
	- Bóng đèn xinhan
	bộ
	1
	 

	 
	- Bóng đèn hậu
	bộ
	1
	 

	 
	- Bóng đèn phanh
	bộ
	1
	 

	 
	- Bóng đèn sương mù
	bộ
	1
	 

	 
	- Mô tơ bơm nước rửa kính
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Mô tơ gạt mưa
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cơ cấu gạt mưa
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Còi
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cụm gương chiếc hậu
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Mơ tơ nâng hạ kính
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Cụm công tắc điều khiển nâng hạ kính.
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	- Công tắc tổ hợp (Điều khiển chiếu sáng, gạt mưa)
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	m
	40
	4 nhóm x 10 m /01 nhóm

	 
	Giắc nối xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Bối dây điện thân xe
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Nhóm cầu chì các loại
	 
	 
	 

	 
	- Cầu chì 10A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 15A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 20A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 25A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	- Cầu chì 30A
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	Rơle 4 chân
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	Rơle 5 chân
	chiếc
	20
	4 nhóm x 5 chiếc/01 nhóm

	 
	Nhựa thông
	Kg
	0.2
	 

	 
	Thiếc
	Kg
	0.2
	 

	 
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	8
	4 nhóm x  2 cuộn/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Bảo trì xe hoặc các hệ thống của xe
	 
	 
	 

	 
	Bạc cổ biên xe  
	Bộ 
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Bạc cổ trục chính xe  
	Bộ 
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Bánh tỳ tăng-đơ xích cam xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bộ gioăng đệm đại tu
	Bộ 
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Bộ tăng xích (Đai) cam xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bộ xéc măng  xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Bơm cáo áp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bơm dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Bơm xăng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cảm biến áp suất dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cảm biến khí nạp xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cảm biến số vòng quay xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cảm biến vị trí bướm ga xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cảm biến vị trí chân ga xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Đai cam xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dầu cầu, số (can 4 Lít)
	Can
	2
	 

	 
	Dầu Diesel
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	 
	Xăng A95
	Lít
	40
	4 nhóm x  10 lít /01 nhóm

	 
	Dầu hộp số tự động
	lít
	8
	2 xe x 4 lít/01 xe

	 
	Dầu trợ lực lái
	lít
	4
	2 xe x 2 lít/01 xe

	 
	Dầu động cơ (can 4 Lít)
	lít
	8
	2 xe x 4 lít/01 xe

	 
	Đế xupap
	bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	8
	4 nhóm x  2 cuộn/01 nhóm

	 
	Keo dán
	tuýp 
	1
	 4 nhóm  x tuýp/01 nhóm

	 
	Két làm mát dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Két làm mát nước xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Lọc nhiên liệu
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Lọc nhớt
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Mặt máy xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Máy đề xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Máy phát xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Dung dịch chống đóng cặn nước làm mát
	Lít
	2
	2 xe x  1 lít/01 xe

	 
	Dung dịch làm sạch RP7
	Chai
	4
	4 nhóm x  1chai  /01 nhóm

	 
	Nước rửa kính
	Lít
	2
	2 xe x  1 lít/01 xe

	 
	Ống phân phối NL 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Cụm Piston thanh truyền   
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Quạt làm mát nước  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Rơ le EFI
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Thanh truyền
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Trục cơ 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Van điều áp NL 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Vòi phun NL Diesel 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Vòi phun NL xăng 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	Xupap 
	bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	 
	Giẻ lau
	Kg
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 


C. BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC VẬT TƯ ĐỂ HỌC TẬP CỦA CẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
 (cho 16 SV)
	Ghi chú

	 
	NHÓM VẬT TƯ  VĂN PHÒNG PHẨM
	 
	 
	Cho 7 học kỳ

	1
	Giấy A4 Màu dùng để làm thẻ màu in
	Ream
	20
	70.000/1 

	2
	Giấy A4 in tài liệu phát tay
	Ream
	60
	 70.000/1

	3
	Mực in
	Hộp
	30
	 60.000/1 hộp 12 A

	4
	Giấy A0
	Tờ
	500
	40.000/1 

	5
	Nam châm viên dính bảng
	Viên
	100
	14.000/1 

	6
	Bút dạ
	Chiếc
	220
	8.000/1 

	7
	Phấn viết bảng
	Hộp
	21
	 36.000/1

	8
	Sổ viết
	Quyển
	512
	57.000/1 Sổ caro 25*33 (400 trang) 

	9
	Sách chuyên nghành
	Quyển
	448
	 

	10
	Giấy đề can A4 trắng
	Tờ
	600
	80.000/1 RAM  

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A4 dạng Decal định lượng 150 gsm
	 
	 
	

	11
	Giấy đề can A3
	Tờ
	300
	140.000/1 xấp 

	 
	Giấy Couche bóng theo thông số kỹ thuật kích thước A3, định lượng 80 - 120 gsm
	 
	 
	 

	12
	Giấy in A1
	Tờ
	350
	3.500/1 

	 
	Chất liệu: Nhập khẩu
	 
	 
	 

	13
	Giấy in A3
	Tờ
	3500
	150.000/1 ram 

	14
	Bút dạ kim (màu xanh, đen, đỏ)
	Chiếc
	160
	10.000/1 chiếc  nhỏ  

	 
	Bút dạ kim - màu xanh
	 
	40
	 

	 
	Bút dạ kim - màu đỏ
	 
	40
	 

	 
	Bút dạ xanh
	 
	40
	 

	 
	Bút viết bảng trắng
	 
	40
	 

	15
	Bút sơn
	Chiếc
	120
	 

	16
	Bút dạ không xóa
	Chiếc
	120
	 

	 
	- Màu sắc: Màu xanh
- Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ
	 
	 
	10.000/1 chiếc  nhỏ 

	17
	Bút bi mực xanh
	Chiếc
	120
	 

	 
	- Đóng gói: 30cây/ca
- Màu sắc: Màu xanh
	 
	 
	8.000/1 chiếc   

	18
	Bút bi - mực đỏ
	Chiếc
	120
	 

	 
	- Đóng gói: 30 cây/ca
- Màu sắc: Màu đỏ
	 
	 
	8.000/1 chiếc   

	19
	Bút nhớ dòng
	Chiếc
	120
	 

	 
	- Có 3 mầu để lựa chọn: vàng, xanh, đỏ
- Bút có 2 đầu giúp tăng thêm tính năng sử dụng
	 
	 
	 8.000/1 chiếc  

	20
	Bút xoá
	Chiếc
	120
	25.000/ 1 chiếc  

	 
	Bút chì
	Chiếc
	120
	 

	 
	-Có tẩy                            
-Các loại: HB, 2B, 3B
	 
	 
	5.000/1 chiếc   

	21
	Gọt bút chì
	Chiếc
	10
	15.000/1 chiếc  

	22
	Tẩy chì 
	Chiếc
	30
	5.000/1 chiếc  

	23
	Còi tuýt điều hành hoạt động nhóm
	Chiếc
	4
	 

	 
	- Còi trọng tài Fox
	 
	 
	 

	24
	Túi miết
	Chiếc
	180
	 

	 
	- Kích thước: 240x340 mm
	 
	 
	100.000/1kg 

	25
	Khăn mềm lau tay (Khăn lau vuông trắng thường)
	Chiếc
	180
	 

	 
	- Chất liệu: Cotton
	 
	 
	8.000/ 1 chiếc 

	26
	Khăn giấy ướt cho phòng chuyên gia
	Hộp
	84
	 

	27
	Trình ký 2 mặt xi xanh EKE
	Chiếc
	66
	21.000/1 chiếc 

	 
	Trình ký 2 mặt xi xanh EKE khổ A4
	 
	11
	 

	 
	Khung kẹp giấy A4
	 
	11
	 

	 
	Trình ký sọc A4
	 
	11
	 

	 
	File tài liệu chất liệu nhựa khổ A4
	 
	11
	 

	 
	File trình ký chất liệu nhựa khổ A4
	 
	11
	 

	 
	Cặp kẹp hồ sơ A4
	 
	11
	 

	28
	Bộ eke 
	Bộ
	16
	 

	 
	Loại: 45 độ, 60 độ, 90 độ              
Vật liệu: Nhựa cao cấp, trong suốt
	 
	 
	 

	29
	Hộp chia File (hộp đựng tài liệu)
	Chiếc
	40
	 

	 
	Vật liệu: cách nhiệt
	 
	 
	 

	30
	File clear A3
	Chiếc
	40
	 

	 
	Kích cỡ: 7cm
	 
	 
	 

	31
	Giấy ghi nhớ
	Tệp
	40
	 

	 
	- Pronoti 3x5
	 
	 
	15.000/1 tệp 

	32
	Sổ tay B6 
	Quyển
	40
	 

	 
	-Kích thước: B6            
-Độ dày: 160 trang
	 
	 
	 

	33
	File còng bìa nhựa
	Chiếc
	40
	41.000/1 chiếc  

	34
	Băng dính lụa Simili 3,6cm xanh Blue
	 
	 
	 

	 
	- Kích thước: 3,6cm     
- Màu xanh ( Blue)
	 
	 
	17.000/1 Cuộn 

	35
	Băng dính trong 2cm
	Cuộn
	40
	 

	 
	- Kích thước: 3,6cm
	 
	 
	10.000/1 Cuộn 2cm

	36
	Túi clear bag các loại
	Chiếc
	40
	5.000/1 chiếc 

	37
	Băng keo trong nhỏ
	Cuộn
	40
	 

	 
	- Băng dính T12.100 màng 43 kích thước 1cm
- Kích thước: 1cm
	 
	 
	10.000/1 Cuộn 2cm

	38
	Compass
	Chiếc
	20
	 

	39
	Kẹp bấm lỗ (kẹp acco), hộp 50 chiếc
	Chiếc
	40
	14.000/1 hộp 

	40
	Giấy gián Tommy (sticker)
	Túi
	40
	 

	 
	- Số lượng: 10 tờ/túi
	 
	 
	15.000/1 túi 

	41
	Bảng lót cắt loại A4
	Chiếc
	40
	 

	42
	Giấy hộp rút (200tờ/hộp)
	 
	38
	 

	 
	- Chất liệu: cao cấp
- Loại: (200 tờ/ hộp)
	 
	 
	28.000/1 hộp 180  tờ

	43
	Kẹp bướm
	Hộp
	40
	 

	 
	- Loại: Kẹp giấy
- Chất liệu: Sắt
	 
	 
	5.000/1 hộp 15mm 

	44
	Giấy note Deli 5 màu
	Tập
	40
	10.000/1 

	 
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	40
	 

	45
	Gim tài liệu hộp
	Hộp
	40
	 

	 
	- Ghim cài tài liệu tam giác; 90 chiếc/hộp
	 
	 
	5.000/ 1 hộp (Kim kẹp C62) 

	46
	Bìa còng (file tài liệu) KingJim A4 - 9cm
	Chiếc
	40
	 

	 
	- Kích thước: A4 - 9cm
	 
	 
	41.000/1 chiếc   

	47
	Bấm lỗ
	Chiếc
	14
	39.000/1 chiếc  

	48
	Băng dính (loại 1 mặt - màu xanh)
	Cuộn
	40
	 

	 
	Kích thước: 36mm
	 
	 
	18.500/1 cuộn 

	49
	Giá treo đồ
	Chiếc
	7
	 

	50
	Băng dính màu vàng dán nền 5F (cuộn to)
	Cuộn
	40
	18.500/1 cuộn 

	51
	Máy tính cầm tay 12 số
	Chiếc
	7
	 

	 
	- Màn hình 12 số, Bộ nhớ M +
	 
	 
	 

	52
	Hồ dán khô
	Tuýp
	40
	15.000/1 lọ 

	53
	Thước kẻ Thiên Long
	Chiếc
	28
	 

	 
	- Đặc tính: Thước có chiều dài 30cm bằng nhựa trong suốt
	 
	 
	13.000/1 chiếc 

	54
	File hộp đựng tài liệu EKE A4 10cm 
	Chiếc
	40
	 39.000/1 chiếc

	 
	Sổ không đường kẻ
	Quyển
	40
	57.000/1 quyển 25*33 (400 trang) 

	55
	Máy dập ghim số 10 Plus
	Chiếc
	7
	34.000/1 cái

	 
	- Sử dụng cho nhiều khổ giấy
- Dập tối đa 15 tờ A4
	 
	 
	 

	56
	Ghim dập 10 Plus
	Hộp
	40
	5.000/1 hộp 

	57
	Ghim kẹp, ghim mũ các cỡ (lớn, vừa, nhỏ)
	Hộp
	40
	11.000/1 hộp 

	58
	Túi
	Chiếc
	40
	 

	 
	- Giấy kraft, Kích thước : 24,5 X 34/29 X 38mm
	 
	 
	500/1 chiếc (Dài 17 cm x rộng 10 * mở thành 6 cm )

	59
	Kéo văn phòng
	Chiếc
	7
	24.000 /1 chiếc 

	60
	Dao dọc giấy
	Chiếc
	7
	18.000/1 chiếc 

	61
	Băng dính (loại 2 mặt)
	Cuộn
	40
	 

	
	Kích thước: 5cm
	
	
	19.000/1 cuộn 

	62
	Băng dính (loại 1 mặt)
	Cuộn
	40
	 

	 
	Kích thước: 5cm
	 
	 
	18.500/1 cuộn 

	63
	Dấu niêm phong liền mực
	Chiếc
	40
	 

	 
	Dấu liền mực loại Trodat 46119 hoặc Colop
	 
	 
	Mực dấu 51.000/hộp 

	64
	Trang bị bảo hộ (quần, áo, giày, mũ, kính)
	Bộ
	64
	Dùng chung cho cả khóa học

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	NHÓM HÓA CHÂT - NHIÊN LIỆU - DẦU MỠ  BÔI TRƠN
	 
	 
	 

	65
	Xăng A95 
	Lít
	300
	 

	66
	Dầu Diesel 
	Lít
	300
	 

	67
	Dầu hộp số 
	lít
	48
	4 xe x  4 lít /1 xe x 3 lần

	68
	Dầu hộp số tự động 
	Hộp
	48
	4 xe x  4 lít /1 xe x 3 lần

	69
	Dầu hộp số tự động
	Hộp
	48
	4 xe x  4 lít /1 xe x 3 lần

	70
	Dầu trợ lực hệ thống lái 
	Hộp
	12
	4 xe x  1 lít /1 xe x 3 lần

	71
	Dầu ly hợp 
	Hộp
	12
	4 xe x  1 lít /1 xe x 3 lần

	72
	Dầu động cơ (can 4 Lít) 
	Can
	48
	4 xe x  4 lít /1 xe x 3 lần

	73
	Dầu phanh 
	Hộp
	12
	4 xe x  1 lít /1 xe x 3 lần

	74
	Dầu hộp số cơ khí (can 4 lít) 
	Can
	48
	4 xe x  4 lít /1 xe x 3 lần

	75
	Dầu phanh 
	Hộp
	12
	4 xe x  1 lít /1 xe x 3 lần

	76
	Bình cứu hỏa 
	Bình
	30
	2 bình x 5 khu vực x 3 năm

	77
	Parafin lốp xe
	Hộp
	2
	 

	78
	Dung dịch làm sạch 
	Lít
	120
	4 xe x  10 lít /1 xe x 3 lần

	79
	Dung dịch chốn đóng cặn nước làm mát
	Chai
	12
	4 xe x  1 lít /1 xe x 3 lần

	80
	Ga điều hòa R134A
	bình
	2
	 

	81
	Dầu bôi trơn máy nén 
	lít
	12
	4 xe x  1 lít /1 xe x 3 lần

	82
	Nước rửa kính
	Lít
	12
	4 xe x  1 lít /1 xe x 3 lần

	83
	Dung dịch làm sạch rỉ sét chi tiết RP7
	chai
	24
	 

	84
	Dung dịch a xít acquy
	lít
	48
	4 xe x  4 lít /1 xe x 3 lần

	85
	Keo làm kín
	Tuýp
	40
	4 nhóm x 10 Tuýp/01 nhóm

	86
	Dầu chống rỉ sét Stoprust
	chai
	60
	4 nhóm x 0.5 chai x 30

	87
	Sơn lót chống gỉ
	kg
	16
	4 nhóm x 4 kg /1 nhóm

	88
	Matit
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	89
	Giấy nhám các loại
	 
	 
	 

	 
	P 100
	tờ
	40
	4 nhóm x 10 tờ /1 nhóm

	 
	P 120
	tờ
	40
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	 
	P 180
	tờ
	40
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	 
	P 240
	tờ
	40
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	 
	P 400
	tờ
	40
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	 
	P 800
	tờ
	40
	4 nhóm x 3 tờ /1 nhóm

	90
	Xăng pha sơn lót
	lít
	16
	4 nhóm x 4 lít /1 nhóm

	91
	Sơn lót bề mặt
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	92
	Xăng lau bề mặt
	lít
	8
	4 nhóm x 2 lít /1 nhóm

	93
	Sơn màu
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	94
	Dầu bóng
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	95
	Xăng pha sơn
	lít
	16
	4 nhóm x 4 lít /1 nhóm

	96
	Xăng lau bề mặt
	lít
	8
	4 nhóm x 2 lít /1 nhóm

	97
	Khăn lau xăng bề mặt
	tờ
	40
	4 nhóm x 10 tờ /1 nhóm

	98
	nhám nước p 1500
	tờ
	80
	4 nhóm x 20 tờ /1 nhóm

	99
	xi đánh bóng bước 1
	kg
	8
	4 nhóm x 2 kg /1 nhóm

	100
	xi đánh bóng bước 2
	kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /1 nhóm

	101
	xi đánh bóng bước 3
	kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /1 nhóm

	102
	Mỡ bôi trơn chịu nhiệt
	Kg
	6
	2 xe x  01 Kg /01 xe x 3

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	NHÓM VẬT DỤNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ DUY TRÌ AN TOÀN, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 

	103
	Găng tay sợi
	đôi
	16
	4 nhóm x 4 chiếc /01 nhóm

	104
	Kính trắng bảo hộ 
	chiếc
	16
	4 nhóm x 4 chiếc /1 nhóm

	105
	Khẩu trang có lớp than hoạt tính 
	chiếc
	60
	4 nhóm x 15 chiếc /1 nhóm

	106
	Tấm kính hàn
	tấm
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /01 nhóm

	107
	Tấm phủ tai xe
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ/01 xe

	108
	Bọc ghế
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ/01 xe

	109
	Bọc tay lái
	Bộ
	2
	2 xe x 1 bộ/01 xe

	110
	Bàn chải vệ sinh rửa chi tiết
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/01 nhóm

	111
	Giẻ lau
	Kg
	16
	4 nhóm x 4 kg/01 nhóm

	112
	Giấy lọc khí thải động cơ xăng
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	113
	Giấy lọc khí thải động cơ Diesel
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	114
	Giấy in phân tích khí thải động cơ
	Cuộn
	1
	1 cuộn /01 máy phân tích

	118
	Gioăng chỉ
	Hộp
	8
	4 nhóm x 2 hộp/01 nhóm

	119
	Ống mềm dẫn môi chất lạnh
	mét
	32
	4 nhóm x  8m /01 nhóm

	120
	Camera hỗ trợ đỗ xe
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	121
	Gạt nước điện tử
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	122
	Cụm gương hậu điều khiển điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	123
	Cảm biến báo làn đường
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	124
	Rada định vị
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	125
	Module âm thanh và màn hình hiển thị
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	126
	Ghế lái điều khiển điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	127
	Cụm mô tơ đóng mở cốp sau xe
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	128
	Gạc y tế 
	Gói
	20
	4 nhóm x  5 gói / 1 nhóm

	129
	Găng tay bảo hộ 
	Đôi
	510
	17 x 10 đôi/ 1năm x 3 năm

	130
	Găng tay cao su 
	Đôi
	102
	17 x 2 đôi/ 1năm x 3 năm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN
	 
	 
	 

	131
	Băng dính cách điện 
	Cuộn
	60
	4 nhóm x  15 cuộn / 1 nhóm

	132
	Băng dính hai mặt  
	Cuộn
	70
	4 nhóm x  15 cuộn / 1 nhóm

	133
	Dây điện 0,75 - 1,2mm
	mét
	400
	4 nhóm x  100 mét / 1 nhóm

	134
	Bối dây điện thân xe
	Bộ
	6
	2 xe x  01 Bộ /01 xe x 3 lần

	135
	Bối dây động cơ
	Bộ
	6
	2 xe x  01 Bộ /01 xe x 3 lần

	136
	Bối dây cụm panel hiển thị
	Bộ
	6
	2 xe x  01 Bộ /01 xe x 3 lần

	137
	Bối dây điều khiển bộ truyền lực
	Bộ
	6
	2 xe x  01 Bộ /01 xe x 3 lần

	138
	Giắc đấu dây 
	Bộ
	20
	4 nhóm x  5 bộ / 1 nhóm

	139
	Cầu chì 10 Amp
	Chiếc
	60
	4 nhóm x  15 chiếc / 1 nhóm

	140
	Cầu chì 15 amp
	Chiếc
	60
	4 nhóm x  15 chiếc / 1 nhóm

	141
	Cầu chì 20 amp
	Chiếc
	60
	4 nhóm x  15 chiếc / 1 nhóm

	142
	Cầu chì 25 amp
	Chiếc
	60
	4 nhóm x  15 chiếc / 1 nhóm

	143
	Cầu chì 30 amp
	Chiếc
	60
	4 nhóm x  15 chiếc / 1 nhóm

	144
	Gen cách điện các loại
	mét
	400
	4 nhóm x  100 mét / 1 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	NHÓM VẬT LIỆU CƠ KHÍ
	 
	 
	 

	145
	Chì cân bằng lốp : Theo bộ 8 đơn vị ( từ 5 đến 40 gReam)
	Bộ
	12
	4 nhóm x  1 bộ  x 3 lần

	 
	Chì cân bằng 5 gream
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	 
	Chì cân bằng 10 gram
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	 
	Chì cân bằng 15 gram
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	 
	Chì cân bằng 20 gram
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	 
	Chì cân bằng25 gram
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	 
	Chì cân bằng 30 gram
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	 
	Chì cân bằng35 gram
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	 
	Chì cân bằng 40 gram
	Túi
	12
	4 nhóm x  1 túi x 3 lần

	146
	Khí CO2 
	chai
	4
	4 nhóm x  1 chai /01 nhóm

	147
	Pép hàn MAG  0,8 mm
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /01 nhóm

	148
	Chụp khí hàn MAG (Loại nhỏ 15AK)
	chiếc
	4
	4 nhóm x 1 chiếc /01 nhóm

	149
	Mỡ chống dính hàn MAG
	hộp
	2
	4 nhóm x 0.5 hộp /1 nhóm

	150
	Tôn tấm 1mm
	m2
	4
	4 nhóm x 1 m2 /1 nhóm

	151
	Giấy nhám tròn 150mm  P60
	tờ
	20
	4 nhóm x  5 tờ /01 nhóm

	152
	Đá giáp xếp 100
	viên
	10
	4 nhóm x  2 viên /01 nhóm

	153
	Lưỡi cắt cưa máy cầm tay
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	154
	Mũi khoan hợp kim 5
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	155
	Vòng đệm phẳng (Đường kính ngoài từ 20~25mm) - bộ 60 chiếc
	bộ
	1
	Dùng chung cho cả 4 nhóm

	156
	Thanh điện cực các bon
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	157
	Đầu hàn vòng đệm 
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	158
	Đá cắt 100
	viên
	10
	4 nhóm x  2 viên /01 nhóm

	159
	Đá mài 100
	viên
	10
	4 nhóm x  2 viên /01 nhóm

	160
	Kìm cắt dây 
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	161
	Cánh cửa xe
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	162
	Nắp ca pô 
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	163
	Tai xe (vành lốp)
	chiếc
	8
	4 nhóm x 2 chiếc /1 nhóm

	164
	Băng dính coton (cuộn to)
	cuộn
	8
	4 nhóm x 2 cuộn /1 nhóm

	165
	Giẻ lau
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg /01 nhóm

	166
	Khung, vỏ xe biến dạng hoặc tấm OEM
	chiếc
	4
	4 nhóm x 1 xe /01 nhóm

	167
	Đinh tán má phanh 
	Chiếc
	40
	4 nhóm x 10 chiếc/1 nhóm

	168
	Khay để dụng cụ
	Chiếc
	16
	4 nhóm x 4 chiếc/01 nhóm

	169
	Đinh tán má phanh 
	Kg
	4
	4 nhóm x 1 kg/01 nhóm

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	NHÓM PHỤ TÙNG, CHI TIẾT THAY THẾ
	 
	 
	 

	170
	Bu lông tiêu chuẩn M10 (12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	171
	Đai ốc tiêu chuẩn M10 (12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	172
	Bu lông tiêu chuẩn M12(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	173
	Đai ốc tiêu chuẩn M12(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	174
	Bu lông tiêu chuẩn M14(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	175
	Đai ốc tiêu chuẩn M14(12 chiếc)
	Bộ
	2
	2 xe x  01 bộ /01 xe

	176
	Cao su chân máy  
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	177
	Mặt máy 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	178
	Cụm Piston - thanh truyền 
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	179
	Bơm xăng
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	180
	Bơm cao áp 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	181
	Bơm dầu 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	182
	Bơm nước
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	183
	Két làm mát nước
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	184
	Lọc nhiên liệu động cơ Diesel
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	185
	Lọc nhiên liệu động cơ xăng
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	186
	Két làm mát dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	187
	Lọc dầu
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	188
	Ống phân phối NL 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	189
	Van điều áp NL 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	190
	Vòi phun NL Diesel
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	191
	Vòi phun NL xăng
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	192
	Xupap 
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	193
	Máy đề 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	194
	Đai cam 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	195
	Đế xupap 
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	196
	Trục cơ 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	197
	Bạc cổ biên  
	Bộ 
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	198
	Bạc cổ trục chính  
	Bộ 
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	199
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	20
	4 nhóm x 5 cuộn/01 nhóm

	200
	Bánh tỳ tăng-đơ xích cam  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	201
	Bộ cu-pen phanh bánh xe 
	Bộ
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	202
	Bộ gioăng đệm đại tu 
	Bộ 
	4
	4 nhóm x  1 bộ /01 nhóm

	203
	Bộ gioăng, đệm 
	Bộ
	4
	4 nhóm x  1 bộ /01 nhóm

	204
	Bộ tăng xích (Đai) cam  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	205
	Bộ xéc măng 
	Bộ
	4
	4 nhóm x  1 bộ /01 nhóm

	206
	Bơm trợ lực lái 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	207
	Công tắc tổ hợp
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	208
	Cụm rơ le BCM
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	209
	Cơ cấu gạt mưa
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	210
	Còi
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	211
	Cụm gương chiếc hậu
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	212
	Mơ tơ nâng hạ kính
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	213
	Cụm công tắc điều khiển nâng hạ kính.
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	214
	Mô tơ nâng hạ nghế người lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	215
	Mô tơ phun nước rửa kính lái
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	216
	ECM 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	217
	ECU 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	218
	Bóng đèn xe cốt  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	219
	Bóng đèn xe pha  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	220
	Bóng đèn xi nhan kích thước xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	221
	Bót lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	222
	Cảm biến áp suất dầu xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	223
	Cảm biến lưu lượng khí nạp
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	224
	Cảm biến số vòng quay xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	225
	Cảm biến tốc độ bánh xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	226
	Cảm biến vị trí bướm ga
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	227
	Cảm biến vị trí chân ga  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	228
	Cảm biến va chạm xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	229
	Cảm biến vị trí trục khuỷu
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	230
	Cảm biến vị trí trục cam
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	231
	Cảm biến áp suất khí nạp
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	232
	Cảm biến nhiệt độ nước
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	233
	Cảm biến nhiệt độ khí nạp
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	234
	Cảm biến oxy
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	235
	Cảm biến kích nổ
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	236
	Cảm biến áp suất nhiên liệu
	chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	237
	Càng chữ A xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	238
	Cơ cấu nâng hạ ghế người lái xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	239
	Công tắc điều hòa xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 chiếc /01 xe

	240
	Giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	241
	Lốp R13
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	242
	Máy nén lạnh điều hòa KK xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	243
	May ơ sau xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	244
	May ơ trước xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	245
	Bi moay ơ xe   
	Vòng
	4
	2 xe x  02 vòng /01 xe

	246
	Máy phát xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	247
	Quạt dàn lạnh điều hòa xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	248
	Quạt làm mát nước xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	249
	Rơ le (Pha cốt, xi nhan, còi...)
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	250
	Rơ le EFI
	Chiếc
	4
	4 nhóm x 1 bộ/01 nhóm

	251
	Rotuyn cân bằng sau xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	252
	Lò xo giảm sóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	253
	Thanh cân bằng xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	254
	Thanh  giằng
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	255
	Thước lái trợ lực thủy lực
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	256
	Ro tuyn lái trong
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	257
	Ro tuyn lái ngoài
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	258
	Thước lái trợ lực điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	259
	Hộp điều khiển lái điện
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	260
	Cảm biến mô men xoắn
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	261
	Cảm biến góc lái
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	262
	Cảm biến độ cao gầm xe
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	263
	Giảm chấn trước
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	264
	Giảm chấn sau
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	265
	Lò xo giảm xóc xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	266
	Bát bèo trước
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	267
	Càng chữ A xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	268
	Lốc điều hòa
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	269
	Module quạt giàn lạnh điều hòa 
	Chiếc
	2
	2 xe x 01 bộ /01 xe

	270
	Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	271
	Công tắc áp suất cao áp, thấp áp
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	272
	Bảng điều khiển điều hòa
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	273
	Van tiết lưu
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	274
	Giàn nóng
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	275
	Giàn lạnh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	276
	Miếng vá lốp
	Bộ
	4
	4 nhóm x 01 bộ/01 nhóm

	277
	Tổng phanh xe  
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	278
	Chụp cao su chắn bụi
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	279
	Công tắc bàn đạp phanh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	280
	Bầu trợ lực phanh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	281
	Tổng phanh
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	282
	Cụm phân phối áp lực phanh ABS
	
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	283
	Xy lanh phanh con
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	284
	Cuppen phanh
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	285
	Má phanh xe  
	Bộ
	2
	2 xe x  01 Bộ /01 xe

	286
	Đầu DVD
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	287
	Màn hình DVD
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	288
	Camera trước
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	289
	Camera sau
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	290
	Camera 360 độ
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	291
	Bóng đèn led
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	292
	Bóng đèn xenon
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	293
	Bi bóng đèn xenon
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	294
	Loa cánh cửa ô tô
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	295
	Bộ định vị
	Chiếc
	2
	2 xe x 01chiếc  /01 xe

	296
	Mí đèn pha
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	297
	Đèn viền bóng xenon
	Bộ
	2
	2 xe x 01 bộ  /01 xe

	298
	Bánh đà 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	299
	Trục láp 
	Chiếc
	2
	2 xe x  01 Chiếc /01 xe

	300
	Đĩa ma sát 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	301
	Hộp số tự động 
	Chiếc
	2
	2 xe x 1 chiếc / 01 xe

	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: 

- Bảng tổng hợp định mức tiêu hao nguyên vật liệu của cả chương trình đào tạo được tổng hợp từ định mức của các môn học, học phần, nội dung đào tạo, thi tốt nghiệp ở Mục V - A, B có tính đến việc sử dụng lại các nguyên vật liệu trùng nhau. 

- Vật tư dùng để học tập cho cả chương trình bao gồm cả thuê máy móc, trang thiết bị (nếu có) của doanh nghiệp, nhà sản xuất....
VII. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐIỆN, NƯỚC
1. Định mức tiêu hao điện
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số

lượng thiết bị sử dụng
	Số giờ sử dụng
	Công suất TB

(W)
	Tổng tiêu hao

(KW)

	A
	PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quạt trần điện cơ 91
	Cái
	8
	1100
	75
	660

	2
	Máy vi tính 
	Cái
	1
	1100
	500
	550

	3
	Đèn tuýp
	Bộ
	16
	1100
	80
	1408

	4
	Máy chiếu 
	Cái
	1
	1100
	300
	330

	5
	Điều hòa
	Bộ
	4
	1100
	5000
	22000

	6
	Loa
	Cái
	4
	1100
	150
	660

	B
	PHÒNG HỌC MÁY TÍNH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quạt trần
	cái
	8
	100
	75
	60

	2
	Đèn tuýp
	Bộ
	16
	100
	80
	128

	3
	Máy chiếu 
	Cái
	1
	100
	300
	30

	4
	Máy tính
	Cái
	17
	100
	500
	850

	5
	Điều hòa
	Bộ
	4
	100
	5000
	2000

	C
	XƯỞNG THỰC HÀNH NGUỘI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quạt treo tường
	cái
	8
	1168
	60
	560.64

	2
	Đèn tuýp
	Bộ
	16
	1168
	80
	1495.04

	3
	Máy chiếu 
	Cái
	1
	1168
	300
	350.4

	4
	Máy mài 2 đá
	Cái
	1
	400
	1500
	600

	5
	Máy Khoan bàn
	Cái
	2
	400
	2000
	1600

	6
	Máy khoan cầm tay
	Cái
	4
	300
	1000
	1200

	7
	Máy mài cầm tay
	Cái
	4
	400
	2000
	3200

	8
	Máy hàn điện
	Cái
	4
	300
	2000
	2400

	D
	XƯỞNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ Ô TÔ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dàn nâng Ô tô
	Cái
	2
	400
	5000
	4000

	2
	Máy cân chỉnh đèn pha ô tô
	Cái
	1
	400
	2000
	800

	3
	Máy nạp ác quy Ô tô
	Cái
	3
	1000
	3000
	9000

	4
	Máy tính
	Cái
	5
	1768
	500
	4420

	5
	Máy chiếu
	Cái
	1
	1768
	300
	530.4

	6
	Quạt treo tường 
	Cái
	8
	1768
	60
	848.64

	7
	Đèn tuýp
	Bộ
	12
	1768
	80
	1697.28

	E
	XƯỞNG KỸ THUẬT CƠ KHÍ Ô TÔ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dàn nâng ô tô 
	Cái
	2
	500
	5000
	5000

	2
	Thiết bịtháo lắp lốp xe
	Bộ
	1
	500
	3000
	1500

	3
	Thiết bịcân bằng lốp xe
	Bộ
	1
	500
	3000
	1500

	4
	Thiết bịhút Air của hệthống phanh thủy lực
	Bộ
	1
	500
	3000
	1500

	5
	Thiết bịnạp điện
	Bộ
	2
	1000
	1500
	3000

	6
	Máy tính
	Cái
	5
	1768
	500
	4420

	7
	Máy chiếu
	Cái
	1
	1768
	300
	530.4

	8
	Quạt treo tường 
	Cái
	8
	1768
	60
	848.64

	9
	Đèn tuýp
	Bộ
	16
	1768
	80
	2263.04

	F
	XƯỞNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quạt treo tường 
	Cái
	8
	884
	60
	424.32

	2
	Đèn tuýp
	16
	12
	884
	80
	848.64

	3
	Dàn nâng ô tô 
	Cái
	2
	200
	5000
	2000

	4
	Thiết bị nạp điện
	Bộ
	2
	1000
	1500
	3000

	5
	Máy tính cài phần mềm sửa xe
	Bộ
	9
	700
	500
	3150

	6
	Máy chiếu
	Cái
	1
	884
	300
	265.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91628.6


2. Định mức tiêu hao nước  
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức nước tiêu thụ /1SV/1 ngày học
	Tổng tiêu thụ 1 SV/ 1 khóa học
	Tổng tiêu thụ cho 1 lớp
	Quy đổi ra m3

	1
	Nước làm sạch thiết bị thực hành
	Lít
	03 lít
	2300 lít
	36800 lít
	36,8m3

	2
	Nước vệ sinh cá nhân
	Lít
	15 lít
	11.600 lít
	1856000 lít
	1856m3

	3
	Nước uống
	Lít
	02 lít
	1600 lít
	25600 lít
	25,6m3

	4
	Nước làm sạch nền xưởng
	Lít
	02 lít
	1600 lít
	25600 lít
	25,6m3

	5
	Nước làm sạch khu vệ sinh
	Lít
	10 lít
	8000 lít
	128000 lít
	128m3


Ghi chú: 
Tổng số giờ của khóa học 6188 h, mỗi ngày học 8h tổng cả khoa học là 774 ngày học.

VIII. ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA NHỎ TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO
	TT
	Hạng mục sửa chữa, thay thế
	Đơn vị 
	Số lượng thiết bị sửa chửa 
	Ghi chú

	1
	Đèn tuýp
	Chiếc
	144
	Thay bóng, sửa chữa khi có hư hỏng

	2
	Sơn sàn nhà
	Phòng
	1
	Sau 3 năm

	3
	Sơn tường
	Phòng
	1
	Sau 3 năm

	4
	Quạt trần
	Cái
	54
	Sửa chữa, bảo dưỡng hàng năm

	5
	Máy chiếu
	Chiếc
	3
	Tuổi thọ 2000/3000 giờ

	6
	Máy in
	Bộ
	3
	Bảo dưỡng 3 lượt/bộ/khóa học

	7
	Thiết bị mạng
	Bộ
	2
	Bảo dưỡng 3 lượt/cái/khóa học

	8
	Thiết bị chẩn đoán và đọc lỗi động cơ KTS 540 ECU DIAGNOSTIC
	Bộ
	1
	Cập nhật phần mềm

	9
	Máy nạp ắc quy có trợ đề Dynamic 620
	Chiếc
	1
	Thay cuộn dây biến áp

	10
	Thiết bị phân tich khí xả động cơ Xăng 
	Bộ
	1
	Bổ sung các bộ lọc, thay đầu dò

	11
	Thiết bị phân tich khí xả động cơ Diesel 
	Bộ
	1
	Bổ sung các bộ lọc, thay đầu dò

	12
	Thiết bị thay dầu phanh và xả khí hệ thống phanh
	Bộ
	1
	Bảo dưỡng 01 lần/01 năm

	13
	Panel hệ thống điện xe
	Chiếc
	1
	Thay thế các bộ phận bị hỏng

	14
	Máy tính cá nhân (PC)
	Thẻ
	3
	Mua phần mềm diệt vi rút cho 3 năm

	15
	Dàn nâng ô tô
	Lần
	2
	Thay dầu định kỳ 1,5 năm/lần

	16
	Xe mô hình với hệ thống chiếu sáng thông thường
	Bộ
	1
	Thay thế đui, chóa (nếu vỡ hỏng)

	17
	Xe mô hình với hệ thống chiếu sáng Xenon cũng như hệ thống chiếu sáng LED
	Bộ
	1
	Thay thế đui, chóa, (nếu vỡ hỏng)

	18
	Hộp đánh PAN
	Chiếc
	1
	Thay thế các bộ phận bị lỗi trong quá trình đánh pan

	19
	Thiết bị chẩn đoán ô tô cho nhiều dòng xe
	Bộ
	1
	Cập nhật phần mềm

	20
	Thiết bị chẩn đoán ABS 3416-03
	Bộ
	1
	Cập nhật dữ liệu xe mới theo năm

	21
	Chỉ dẫn kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa xe của nhà sản xuất
	Bộ
	3
	Cập nhật dữ liệu xe mới theo năm

	22
	Thiết bị tháo lắp lốp xe
	Bộ
	1
	 thay ống dẫn khí (3 năm sử dụng). Bảo dưỡng mô tơ

	23
	Máy nạp ga điều hòa
	Cái
	3
	Thay lọc

	24
	Máy láng đĩa phanh
	Cái
	6
	Dao láng đĩa

	25
	Màn hình máy tính
	Chiếc
	38
	Bảo dưỡng 4 lượt/máy/khóa

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: 

Định mức trên chưa tính đến mua phôi bằng của Đức, chuyên gia Đức tham gia trong việc ra đề thi, tổ chức coi, chấm thi, chi phí quản lý cấp bằng của Đức.  
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